
UBND h u y ệ n  M ư ờ n g  K H Ư Ơ N G  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
HỌI ĐONG TTVC Đ ộc Ịập - Tự do - Hạnh phúc

Số: OÁ /TB-HĐTTVC Mường Khương, n g à yd í thảng 8 năm 2016

THÔNG BÁO  
Ket quả tiếp nhận, thẳm định hồ sơ dự tuyển 

viên chức sự  nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016; 
thòi gian, địa điểm khai mạc và tổ chức kv thi

Căn cứ Ke hoạch số 210/KH-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh Lào 
Cai, về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm tỉnh Lào 
Cai năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND 
huyện Mường Khương, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016;

Căn cứ kết quả thấm định hồ sơ dự tuyển, Hội đồng thi tuyển viên chức 
huyện Mường Khương thông báo:

1. Kết quả tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Có 438/438 hồ sơ đủ điều kiện 
tham gia dự tuyển, cụ thể:

- Dự tuyến giáo viên Mầm non: 182 hồ sơ.
- Dự tuyến giáo viên Tiếu học (dạy các môn): 112 hồ sơ.
- Dự tuyến giáo viên Tiếng Anh dạy Tiếu học: 23 hồ sơ.
- Dự tuyến giáo viên Âm nhạc dạy Tiếu học: 07 hồ sơ.
- Dự tuyến giáo viên Mỹ thuật dạy Tiếu học: 15 hồ sơ.
- Dự tuyến giáo viên Thế dục dạy Tiếu học: 11 hồ sơ.
- Dự tuyến giáo viên Tin học dạy Tiếu học: 42 hồ sơ.
- Dự tuyển giáo viên Hóa học dạy THCS: 07 hồ sơ.
- Dự tuyển giáo viên Sinh học dạy THCS: 30 hồ sơ.
- Dự tuyển giáo viên Ngữ văn dạy THCS: 08 hồ sơ.
- Dự tuyển giáo viên Tiếng Anh dạy THCS: 01 hồ sơ.

(Có danh sách cụ thể đính kèm)

2. Thòi gian, địa điểm khai mạc và tổ chức kỳ thi:
2.1. Thu lệ phí thi:
- Thòi gian: 13h00 phút, ngày 26/8/2016.
- Địa điểm: Nhà Văn hóa Thị trấn Mường Khương huyện Mường Khương 

tỉnh Lào Cai (Đ/c To dân pho Na Khui Thị tran Mường Khương).

2.1. Khai mạc kỳ thi:
- Thòi gian: 15h00 phút, ngày 26/8/2016 (Thứ 6) tổ chức khai mạc và học 

tập Quy chế thi, xem số báo danh, phòng thi.
- Địa điểm: Trường THCS Thị trấn Mường Khương huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai.



2.3. Tổ chức thi tuyển:
a) Địa điểm: Trường THCS Thị trấn Mường Khương huyện Mường 

Khương tỉnh Lào Cai (Đ/c Tô dân phố  Na Khui, Thị trấn Mường Khương).

b) Thòi gian:
* Ngày 27/8/2016 (Thứ 7):
- Buổi sáng 8h00' - 10h00': Thi kiến thức chung (thời gian làm bài 120

phút).
- Buổi chiều:
+ Từ 14h00' - 15h00': Thi Tiếng Anh (thời gian 60 phút). 
+ Từ 16h00' - 16h30': Thi Tin học (thời gian 30 phút).
* Ngày 28/8/2016 (Chủ nhật): Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành 

gồm 02 phần thi.
- Buổi sáng 7h30' - 10h30': Thi viết thời gian làm bài 180 phút.
- Buổi chiều 14h00' - 16h30': Thi thực hành thời gian thi 150 phút.
(Lưu ỷ: Các thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước thời gian thỉ 30 phút, khi đi 

mang theo Chứng minh thư nhân dân).

Trên đây là Thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự tuyển; thời 
gian khai mạc và tổ chức kỳ thi của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo huyện Mường Khương năm 2016. Trong quá trình triến khai thực 
hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng Nội vụ huyện (số điện thoại 
0203.881.248) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;
- TT Huyện ủy; HĐND huyện (BC);
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện (TH);
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (TH);
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (TH);
- Đài truyền thanh truyền hình (TH);
- Cổng thông tin điện tử huyện (TH);
- Lưu: HĐTTVC (12ỒV,
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I Đại học SU’ phạm:

1 1 Cao Thị Điểm 17/01/1987 Kinh Hà Hircmg, Thanli Hòa, Vĩnli Phú Tổ 22 Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Vừa làm 
vừa học

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,47 7,00

2 2 Thền Thị Dung 13/12/1993 Nùng
Mườiig Klnrơiig, Mường Khương, Lào 

Cai
Thị trấn Mường Klurơng, Mường Khương, 

Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV v.07.02.06 DTTS Khá 7,43 7,43

3 3 Lù Thị Hiệp 27/10/1994 Nùng
Thôn Na Bù xã Tung Chung Phố, 

Mường Khương, Lào Cai
TDP Na Bù Thị trấn Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV v.07.02.06 DTTS Khá 7,52 7,52

4 4 Hoàng Thị Hưởng 22/02/1994 Dáy Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai
Tổ 11 Phường Bấc Cường, TP Lào Cai, Lào 

Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy ĐH Tây Bấc MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS Khá 7,30 7,30

5 5 Lù Thị Khang 07/5/1994 Nùng
Tung Chung Phố, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Na Đầy Thị trấn Mirờiig Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS Khá 6,84 6,84

6 6 Vàng Thị Klnr 14/10/1994 Mông
Thôn Máo Chóa Sủ 1 xã Tả Ngài Chồ, 

Mường Khương, Lào Cai
Thôn Máo Chóa Sù 1 xã Tả Ngài Chồ, 

Mường Klurơng, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS Khá 7,20 7,20

7 7 Nguyễn N gọc Mai 26/4/1990 Kinh Bệnh viện Bảo Thẳng Tổ 8 Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Từ xa

ĐHSP Hà 
Nội

MK Hạng IV V.07.02.06 TB 5,86 5,00

8 8 N guyễn Thị Liên 15/8/1992 Kinh TT Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai Thị trấn Phong Hái, Bảo Thẳng, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,54 7,54

9 9 N guyền Thị Hoa Lư 05/8/1994 Kinh Tân Dương, Bào Yên, Lào Cai
Thôn Mỏ Đá xã Tân Dircmg, Bảo Yên, Lào 

Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK i lạng IV V.07.02.06 Khá 7,55 7,55

10 10 Trương Thị Thu Quyên 11/10/1994 Nùng
Bệnh viện Đa khoa huyện Mirờng 

Khương, Lào Cai
TDP Tùng Làu 1 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS Khá 7,18 7,18

11 11 Lục Thị Sen 26/01/1994 Nùng Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai Bán Lâu, Mưcmg ỈChirơng, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV v.07.02.06 DTTS Khá 7,49 7,49

12 12 Hoàng Plurơng Thanh 10/9/1994 Kinh Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Trung Tâm xã Bản Lầu, Mường 

Kiiươiig, Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV V.07.02.06 Giỏi 8,27 8,27

13 13 Pờ Vàn Thay 11/5/1993 Pa Dí
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Na Pên Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHSPM ầm  

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS • Giới 8,26 8,26

14 14 N guyền Thị Tư 20/6/1993 Tày
Bản Thâm Luông xà Nghĩa Đô, Bảo 

Yên, Lào Cai
Bản Thâm Luông xã Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào 

Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy ĐH Tây Bắc MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS Khá 7,18 7,18 CTB

15 15 Mộc Thị Yên 08/8/1993 Dáy
Thôn Cốc Chứ xà Bán Lầù, Mường 

Khương, Lào cai
Thôn Cốc Cliir xã Ban Lầũ, Mirờng Khương, 

Lào cai
ĐHSPM ầm  

non
Chính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV V.07.02.06 DTTS Khá 7,62 7,62

16 16 Trirơiig Thi Ngọc Châin 30/10/1993 Kinh TT Phố Lu- Báo Thẩng- Lào Cai TT Phổ Lu- Báo Thẳng- Lào Cai
ĐHSPM ẩm  

non
Chính quy

ĐHSP Thái 
Nguyên

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 6,% 6,96
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17 17 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 10/07/1990 Kinh
p. Bình Minh - TP Lào Cai - Tinh Lào 

Cai
p. Bình Minh - TP Lào Cai - Tinh Lào Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chính quy
ĐHSP Hà 

N ội 2
BT Hạng IV v.07.02 .06 CĐHH TBK 6,62 7,00

18 18 Đỗ Thị Phương 26/03/1993 Kinh TT Phố Lu- Bảo Tháng- Lào Cai Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,51 7,51

19 19 Hoàng Thị Thanh 04/02/1993 Giáy Bàn Cầm - Bào Thẳng - Lào Cai Bàn Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

BT Hạng IV V.07.02.06 DTTS TBK 6,88 6,88

20 20 N guyễn Thị Thu 12/08/1993 Kinh Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào cai Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào cai
ĐHSP Mầm 

non
Chính quy ĐH Tây Bẳc BT Hạng IV V.07.02.06 Giỏi 8,11 8,11

II Cao đăng SU' phạm:

21 1 Trương Thị Biiih 26/7/1994 Kinh Bản Lầu, Mường Khưcmg, Lào Cai
Thôn Na Mạ 2 xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB ÍChá 6,76 6,76

22 2 Vùi Thị Báo 12/11/1994 Nùng
Thôn Nậm Rúp xã Thanh Bình, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Pha Long 1 xà Pha Long, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 5,81 5,81 20

23 3 Cư Cháu 06/3/1994 Mông
Thôn Lồ Suối Tũng xã Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lồ Suối Tủng xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,72 6,72 20
Ạ

24 4 Sùng Chí 15/8/1993 Mông La Pan Tẩn, Muờng Khương, Lào Cai
Thôn Sin Chài xã Thanh Bỉnh, Mường 

Khương, Lào cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,17 6,17 20 HĐ •;

25 5 Lù Thị Chin 19/10/1992 Nùng Pha Long, Mường Khương, Lào Cai Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07 .02 .06 DTLC TB 5,85 5,85 20 • •

26 6 Lù Thị Chinh 21/11/1994 Nùng Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Chứ xã Nấm Lư, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V, 07.02.06 DTLC TB 6,70 6,70 20

27 7 Cao Thị Cọt 16/5/1992 Nùng
Tung Chung Phố, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Na Đầy Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,33 6,33 20

28 8 Giàng Sử Dìn 18/9/1990 Tu Dí Thanh Binh, Mường Khương, Lào Cai Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,69 6,69 20

29 9 Trần Thị Ngọc Dung 04/9/1991 Kinh Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai Bản Lầu, Mường Khưcmg, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 6,49 6,49

30 10 Trương Thị Dung 09/11/1993 Kinh Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V. 07.02.06 TB 6,29 6,29

31 11 N ông Thị Dung 06/9/1993 Nùng
Đội 11 xã Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
Đội 11 xã Bản Xen, Mirờng Khương, Lào Cai

CĐSP Mầm 
non

Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,38 6,38 20

32 12 Lý Hải Duyên 08/7/1994 Dáy Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v'07 .02 .06 DTLC Khả 7,11 7,11 20

33 13 Phạm Thị Giang 29/12/1994 Kinh Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Nối xã Bàn Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 6,54 6,54

34 14 Lù Thị Hái 20/11/1993 Nùng
Thôn Cốc Chứ xà Nấm Lư, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Chứ xã Nấm Lư, Mường Khương, 

Lảo cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,48 6,48 20

35 15 Thảng Thị Hải 12/12/1990 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
Xóm Mới 1 Thị trấn Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,31 7,31 20
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36 16 Lý Ngọc Hân 13/8/1995 Dáy
Thôn Na Nhung xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,56 6,56 20

37 17 Phan Thi Hẳng 09/9/1994 Kinh Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai
CĐSPMầm  

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hạng IV V .07.02.06 Khá 7,78 7,78

38 18 Đ ổ Thúy Hăng 24/6/1992 Kinh Xuân Quang, Bảo Thảng, Lào Cai
Tảo Giàng 1 xã Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 6,19 6,19

39 19 Trần Thị Hồng Hạnh 10/10/1993 Kinh Bản Lầu, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Na Lin xã Bàn Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v .07.02.06 TB Khá 6,63 6,63

40 20 Vũ Thị Hồi 20/6/1995 Kinh Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai Bàn Lầu, Mường Khương, Lào Cai
CĐSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB 6,85 6,85

41 21 Nguyễn Thị Huyền 18/02/1994 Kinh
Thôn cẩm  Trung xã Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu
Thôn Na Phả xã Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐCĐ Lai 
Châu

MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 6,38 7,00

42 22 Nguyễn Thị Huyền 10/01/1992 Kinh Lùng Vai, Mường KJnrơng, Lào Cai
Đội 1 Thôn Tào Giàng xã Lùng Vai, Mường 

Khircmg, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 6,03 6,03

43 23 Vù Thu Huyền 07/7/1994 Kinh TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai Hồng Sơn, Vạn Hòa, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,53 7,53

44 24 sền  Thị Trang Kim 14/9/1991 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Mã tuyển 3 Thị trấn Mường Khương, 

Mirờng Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V .07.02.06 DTLC TB Kiiá 6,65 6,65 20

45 25 Lý Thị Lâm 27/7/1993 Tày Làng Giàng, Văn Bàn, Lào Cai
TDP Mã Tuyển 1 thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chỉnh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,66 6,66 20

46 26 Lâm Thị Lanh 11/5/1993 Tày
Thôn Na Pẳc Ngam xã Tà Chài, Bắc 

Hà, Lào cai
Thôn Thịnh Ồi xã Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB KJìá 6,04 6,04 20

47 27 Vương Bích Lê 10/7/1994 Nùng Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Hạ 1 xâ Lùng Vai, Mường Khương, 

Láo Cai
CĐSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TBKhá 6,00 6,00 20

48 28 Lù Thị Liu 19/9/1995 Nùng
Tung Chung Phố, Mường KJiirơng, Lào 

Cai
TDP Na Đấy Thi trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,15 7,15 20

49 29 Lù Bích Mai 12/11/1991 Nùng
Tung Chung Phố, Mirờng Khương, Lào 

Cai
TDP Tùng Lâu 2 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.02.6 DTLC Khá 7,89 7,89 20

50 30 Hoàng Thị Mai 14/4/1995 Dao Bàn Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Làng Ha xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.6 DTLC TB 6,74 6,74 20

51 31 Cư Mũa 05/6/1992 Mông
Thôn Lồ Suối Tùng xà Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lồ Suếi Tùng xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.6 DTLC TBKhá 6,19 6,19 20

52 32 Phan Thị Ngân 15/01/1990 Kinh Lùng Vai, Mirờng Khương, Lào Cai
TDP Na Bù Tlìị trấn Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB 5,96 5,96 HĐ

53 33 Vương Thi Ngàn 25/5/1994 Kinh Xuân Quang, Bảo Thấiig.Lào Cai
Thôn Hốc Đá xà Xuân Quang, Bảo Tlìẳng, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá. 7,09 7,09

54 34 Tràng Thị N gọc 01/9/1991 Phù Lá Xuân Quang, Bảo Thắng,Lào Cai
Thôn Hợp Xuân 2 xà Xuân Giao, Bảo Thắng, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 5,85 5,85 20
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55 35 Vàng Ánh Nguyệt 28/5/1990 Nùng
Mường Klurcmg, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Mà Tuyển 2 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,30 6,30 20

56 36 Ly Thị Nguyệt 21/11/1994 Nùng Nấm Lir, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Pạc Ngam xã Nấin Lư, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,98 6,98 20

57 37 Hoàng Thị Nhiệt 05/10/1992 Tày Bảo Yên, Lào Cai
Thôn Phia II xâ Lương Sơn, Báo Yên, Lào 

Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TB 5,59 5,59 20

58 38 Cáo Thị Nhung 26/9/1993 Nùng
Tung Chung Phố, Mường Kliirơng, Lào 

Cai
Thị trấn Mường Khương, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,37 6,37 20

59 39 Đỗ Thị Phương 09/10/1993 Kinh Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Tùm 1 xã Phong Niên, Bảo Thắng, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,19 7,19

60 40 Ma PLa 05/6/1994 Mông
Thôn Ngải Phóng Chồ xã Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
Thôn Sà San - La Pan Tẩn - Mường Khương - 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TB Khá 6,10 6,10 20

61 41 Vàng Thị Sen 12/10/1995 Nùng Bàn Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Phăng Tao xã Bàn Xen, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,87 6,87 20

62 42 Bạch Kim Thảo 30/8/1989 Pa Dí Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Hoáng Thền Thị trấn Mường Khương, 

Mường IChương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy ĐH Tây Bắc MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,89 6,89 20 „ 0

63 43 Ngô Thị Thảo 28/9/1992 Kinh Bảo Nhai, Bẳc Hà, Lào Cai Thôn Nậm Trì, Bảo Nhai, Bấc Hà, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,18 7,18 !
64 44 Vũ Thị Thào 25/9/1992 Kinh Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai

Thôn CHợ Chậu xà Lùng Vai, Mường 
Khương, Lào Cai

CĐSP Mầm 
non

Chính quy
CĐSP Lào 

Cai
MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 6,47 6,47 J

65 45 Tạ Thị Thu 16/7/1994 Kinh Bàn Xen, Mường Khương, Lào Cai Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB khá 6,80 6,80
c

66 46 Giàng Thị Thu 11/11/1995 Pa Dí
TT Mường Khương, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Sa Pả 11 TT Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Hà 
Nam

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,23 7,23 20

67 47 Nông Thị Thu 27/6/1993 Giáy Lủng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Cái xã Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,49 6,49 20

68 48 Lục Thị Thư 17/12/1995 Nùng Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Láo Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng ] V V.07.02.06 DTLC TB 6,65 6,65 20

69 49 Lồ Din Thuần 22/02/1994 Tu Dí
Mirờng Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Chúng Chải A Thị trấn Mường Klurơng, 

Mường Klnrơng, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,39 6,39 20

70 50 Lù Thị Thúy 26/10/1992 Nùng Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Nậm Pản xã Thanh Binh, Mường 

Khương, Lảo Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

- CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,26 6,26 20

71 51 Sầm Thị Thủy 20/6/1995 Tày Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai
Thôn Loong Chai xã Khánh Yên Trung, Văn 

Bàn, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,19 7,19 20

72 52 Bùi Thị Huyền Trang 17/12/1995 Kinh Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Phả xã Bản Xen, Mirờiig Khương, 

Lào Cai
CĐSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,31 7,31

73 53 Trần Thị Bạch T «yểt 31/5/1995 Kinh
Bệnh viện Đa khoa huyện Mường 

KJnrcmg, Lào Cai
TDP Hàm Rồng Thị trấn Mường Khương, 

Láo Cai
CĐSP Mầm 

non
Chỉnh quy

CĐ Hải 
Dirơng

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,97 7,97
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74 54 Nguyễn Ánh Tuyết 02/5/1991 Kinh Bản Xen, Mường Klnrơng, Lào Cai Đội 5 xã Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v .07.02 .06 TB Khá 6,76 6,76

75 55 Lý Thị Xuân 17/02/1993 Dao Lùng Vai, Mirờng Khương, Lào Cai
Khu Phố 3 Thị trấn Phố Lu, Bảo Thẩng, Lào 

Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 5,64 5,64 20

76 56 Trương Thị Xuân 21/01/1994 Pa Dí
Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Tảo Giàng 2 xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,80 6,80 20

77 57 Vàng Thị Yên 16/7/1991 Nùng
Train Y tế xã Nậm Chảy, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Đồng Căm A xã Lùng Vai, Mường 

Klnrơng, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,92 6,92 20 CĐHH

78 58 Đoàn Ngọc Yên 03/4/1995 Kinh Bệnh viện Thị xã Lào Cai Phường Phố Mới TP Lào Cai, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chỉnh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TB 6,86 6,86

79 59 Liu Thị Yến 22/11/1994 Pa Dí Bản Xen, Mirờiig Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 1 xâ Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBKlìá 6,87 6,87 20

80 60 Trần Thị Giang 28/12/1995 Kinh Phú Nhuận-Bảo Thắng-Lào Cai Phú Nliuận-Bảo Thắng-Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 TB 6,68 6,68
CNTN

TT

81 61 Lý Thị Giáo 12/04/1994 Dao Kim Sơn - Bảo Yên - Lào Cai Phú Nhuận -Bảo Thẳng - Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBK 6,48 6,48 20

V

82 62 Nguyễn Thj Hằng 03/10/1994 Kinh TT Phong Hải - Bảo Thắng-Lào Cai TT Phong Hài - Bảo Thấng-Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chinh quy CĐSP Hải 

Dương
BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,85 7,85

83 63 Cao Thị Thu Hương 27/01/1994 Kinh Tân Hà-Hàm Tân- Bình Thuận TT Phố Lu- Bảo Thắng- Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 TB 6,84 6,84
CNTN

ĩ ĩ j

84 64 Bùi Mai Lương 24/04/1994 Kinh Yên Phú - Văn Yên - Yên Báo Sơn Hài - Bảo Thẳng - LC
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐ Hài 
Dương

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,98 7,98

85 65 Nguyễn Thị Mai 13/07/1995 Kinh Sơn Hà-Bảo Thắng-Lào Cai Sơn Hà-Bào Thấng-Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV v.07 .02 .06 TB 6,68 6,68
CNTN

TT

86 66 Cao Thị Minh 23/01/1993 Kinh Gia Phú - Bào Thắng - Lào Cai Gia Phú - Bảo Thắng - Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Láo 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,10 7,10

87 67 Hoàng Thị Xoan 31/12/1993 Tày Gia Phú - Bảo Thẳng - Lào Cai Gia Phú - Báo Thẩng - Lào Cai
CĐSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV v.07.02 .06 DTLC TBK 6,07 6,07 20

III TC  S ư  phạm M ầm non

88 1 Sin Văn Bảng 20/11/1990 Nùng Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lẩy Lùng xã Nấm Lư, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,20 6,50 20 HĐ

89 2 Vàng Thị Bích 07/12/1979 Nùng
Mường Khương- Mirờng Khương, Lào 

Cai
TDP Mã Tuyển 1 TT Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Clìính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV V 07.02.06 DTLC TB Khá 7,30 6,90 20 HĐ

90 3 Giàng Chá Chấn 06/3/1993
Phù
Lá

Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào 
Cai

Thôn 1 xà Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chínlì quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V 07.02.06 DTLC TB 6,20 5,20 20

91 4 Nông Thị Châu 19/3/1990 Nùng Bán Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Bán Sinh xà Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,50 5,70 20

92 5 Vàng Thị Chén 15/7/1988 Tày
Nậin Lúc Hạ xã Nậm Lúc, Bẳc Hà, 

Lào Cai
Thôn Bán Xen xà Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V. 07.02.06 DTLC TB 6,10 5,30 20
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93 6 Cư Chu 06/3/1995 Mông Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lồ Suối Túng xã Cao Sơn, Mường 

ICliưcmg, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,00 7,00 20

94 7 Ma Thị Dí 11/8/1995 Mông La Pan Tẩn, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Ma Cai Thảng xă La Pan Tẩn, Mường 

KJnrơng, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,60 7,70 20

95 8 Ly Vần Diệp 26/3/1995 Pa Dí Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Ngù xã Nậm Chày, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,10 7,80 20

96 9 Siuig Thị Dính 25/4/1990 Mông
Thôn Mường Lum, La Pan Tẩn, 

Mường Khircmg, Lào Cai
Thôn Mường Lum, La Pan Tấn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Giỏi 7,80 8,30 20 HĐ

97 10 Tô Thị Đông 26/11/1994 Giáy Bản Phiệt, Bảo Thấng, Lào Cai Bản Phiệt, Bảo Thẩng, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,60 5,70 20

98 11 Nùng Thị Dư 26/6/1996 Nùng
Thôn Na Pá xã Bản Mế, Bắc Hà, Lào 

Cai
Thôn Pha Long 1 xã Pha Long, Mường 

Kiiương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,60 7,33 20

99 12 Sùng Dũa 05/9/1993 Mông Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai
Tliôn Lùng Khấu Nhin 1 xã Lùng KJiấu Nlìin, 

Mường klnrơng, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 5,70 5,00 20 HĐ ị|

100 13 Vàng Thị Dung 20/01/1994 Dáy Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lao Chải xã Tả Gia Khâu, Mircmg 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBKhá 6,30 6,70 20 HĐ

101 14 Hà Hương Giang 12/6/1990 Kinh Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Trung tâm xã Lùng Vai, Mường 

PChương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,60 7,80

102 15 Lý Hương Giang 16/3/1996 Dáy Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 2 xã Bản Lầu, Mường 

Klnrơng, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,00 7,30 20

103 16 Vàng Thị Giang 16/8/1995 Giáy
Thôn Cốc Trứ xã Bàn Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Trử xâ Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSP Mẩm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V .07.02.06 DTLC TBKliá 6,70 5,80 20

104 17 Đặng Thị Giang 02/11/1995 Kinh Bản Xen, Mường Khưcmg, Lào Cai
Tlìôn Tiến Circmg xã Gia Phú, Bảo Thẩng, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 6,70 7,66

105 18 Hoàng Thị Hái Hà 20/9/1993 Tày Thẩm Dương, Vãn Bàn, Lào Cai
TDP Mà Tuyển 3 TT Mường Khương, 

Mường Klnrơng, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chỉnh quy CĐSP TW MX Hạng IV v .07 .02 .06 DTLC TBKhá 6,50 5,70 20 HĐ

106 19 Phạm Thúy Hằng 23/7/1992 Kinh Gia Phú, Bảo Thẩng, Lào Cai
Thôn Đồng Lực xã Gia Phú, Bảo Thắng, Lào 

Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV V.07.02.06 Kliá 7,20 7,20

107 20 Trần Thị Bích Hạnh 05/3/1993 Kinh Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Nối xă Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐ Vĩnh 
Phúc

MX Hạng IV v.07 .02 .06 Khá 7,60 8,20 HĐ

108 21 Nguyền Thị Thu Hiền 16/4/1994 Kinh
Phường Nam Cường, TP Lào Cai, Lào 

Cai
Tổ 15 Phường Nam Cường, TP Láo Cai, Lào 

Cai
-TCSP Mầm 

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 TBKhá 6,40 6,50

109 22 Lù Thị Hiếu 21/01/1994 Tu Di
Mirờng Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Mà Tuyển 1 TT Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V .07.02.06 DTLC TB khá 6,50 6,30 20

110 23 Lùng Thi Hon • 22/7/1994 Nùng Nàn Sán, Bẳc Hà, Lào Cai
Thôn Hang Đá xã Xuân Quang, Bảo Thẩng, 

Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lảo 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,20 6,20 20

111 24 Lục Thị Hồng 25/01/1984 Nùng
Thôn Na Mạ 2 xã Bàn Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Na Mạ 2 xà Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,40 5,50 20
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112 25 Đồng Tlìị Kim Huế 02/12/1995 Kinh Phòng Khám Đa khoa Trực Cát Tổ 42 Phường Pom Hán, TP Lào Cai, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Vira làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

M K Hạng IV v.07.02.06 TB Khá 6,40 6,00

113 26 Nguyễn Thị Khánh Hương 12/01/1982 Tày Vân Hội, Trấn Yên, Yên Bái
Thôn Cánh Chín xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, 

Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,70 6,00 20

114 27 Sin Thu Hường 14/9/1992 Nùng
Thôn Na Nhung xã Bàn Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Trung tâm xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Hà 
Tây

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,60 6,80 20 HĐ

115 28 Sin Thị Hường 17/8/1987 Nùng Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Pạc Ngam xã Nấm Lư, Mường Kinrơiig, 

Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TB 6,30 5,50 20

116 29 Lèng Thị Huyền 11/10/1991 Nùng Sín Chéng, Bẳc Hà, Lào Cai
Thôn Nậm Pản xă Thanh Bình, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC Khá 7,20 7,00 20

117 30 Lèng Thị Khen 05/6/1993 Nùng Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Pạc Ngam xã Nấm Lư, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Lảo 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TB Khá 6,60 7,00 20
Ạ

HĐ

118 31 Lục Minh Khuyên 02/01/1995 Nùng Bệnh viện Mường Khương, Lào Cai
TDP Xóm Chợ 1 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐ Hài 
Dương

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,20 7,30 20

119 32 Hù Thị Kim 02/3/1987 Nùng Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Đồng Căm A xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,50 6,00 20 HĐ

120 33 Lý Thị Lan 03/10/1991 Dao Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Pờ Hồ xã Thanh Bình, Mirờiig Khương, 

Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC KJiá 6,70 7,83 20

121 34 Trần Thị Liên 20/11/1991 Kinh Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Bồ Quý xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,30 7,40

122 35 Trấu Thị Liên 17/6/1995 Dao Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Pao xã Bàn Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC KJiá 6,70 8,30 20

123 36 Trần Thúy Lụa 13/5/1993 Kinh Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai Thôn 5 xã Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 TB Khá 6,40 7,80

124 37 sền  Thị Lương 16/11/1984 Nùng
Thôn Nậm Rúp xã Thanh Bình, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Pha Long 2 xã Pha Long, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TB 5,80 5,80 20 HĐ

125 38 Sân Thị Minh Lý 08/11/1993 Nùng
Bệnh viện Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Na Khui Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02.06 DTLC TB Khả 6,1 6,30 20 HĐ

126 39 Lù Thị Mai 24/10/1995 Nùng Bản Xen, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Na Nối xà Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,10 8,20 20

127 40 Nguyễn Thị Mai 29/4/1991 Kinh Đồng Tuyển, TP Lào Cai, Lào Cai Tổ 28 Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai
TCSPM ẩm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV v.07.02.06 TB Khá 6,30 5,70

128 41 Vàng Mái 06/6/1996 Mông
Sả Lùng Chéng, Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Sả Lùng Clìéng xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,70 5,20 20

129 42 Trần Thị Minli 27/8/1989 Kinh Bệnh viện Mường Khương, Lào Cai
TDP Na Bù Thị trấn Mường Khượng, Mường 

KJnrơng, Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy

CĐ Hải 
Dirơng

MK Hạng IV v.07.02.06 Khá 7,30 7,30

130 43 Lục Thị Nga 27/6/1985 Nùng Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Hạ 2 xă Lùng Vai, Mircmg Khương, 

Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,80 8,20 20
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131 44 Nguyền Thị Hẩng Nga 08/11/1993 Kinh Phong Hải, Bào Thẳng, Lào Cai
TDP số 1 Thị trấn Nông tnrờng Phong Hải, 

Bảo Thắng, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 TB Khá 7,00 6,10

132 45 Lương Thị Ngân 18/3/1985 Dáy
Cam Đường, Thị xã Lào Cai, Hoàng 

Liên Sơn
Thôn Nậm Chảy xã Nậm Chày, Mưcmg 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,90 6,50 20

133 46 Lèng Thị Nghiêm 23/5/1994 Nùng
Thôn Bản Phố xã Bản Me, Bẩc Hà, 

Lào Cai
Thôn Páo Tùng xã Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBKhá 6,20 6,83 20

134 47 Lý Thanh Nguyệt 29/9/1996 Giáy
Phòng Khám Đa khoa Bàn Lầu, 

Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,50 6,30 20

135 48 Nùng Thị Pẹt 16/4/1994 Nùng Bản Me, Bẳc Hà, Lào Cai
Thôn Lồ Sử Thảng xã Dìn Chin, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC KM 6,40 7,83 20

136 49 Thào Thị Phương 20/3/1995 Pa Dí Bệnh viện Mường Khirơng, Lào Cai
Thôn Sa Pá 11 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khả 6,80 7,00 20
•rí*

137 50 Lùng Thị Phương 18/3/1992 Nùng
Mưcmg Khưcmg, Mirờng Khương, Lào 

Cai
TDP Mã Tuyển 1 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBKhá 6,40 6,00 20 •ỹ

138 51 Thàn Thị Phương 17/9/1988 Dáy Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Đậu Lùng xã Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,30 5,30 20 HĐ

139 52 Hồ Thị Phượng 03/6/1995 Giáy Bàn Lầu, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,50 6,50 20

140 53 Vàng Thị Quỳnh 09/02/1994 Nùng
Tung Chung Phố, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Tùng Lâu 2 xà Tung Chung Phố, Mircmg 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBỈChá 6,20 6,50 20

141 54 Giàng Phũ Sen 28/02/1990 Pa Dí
Thôn Sa Pả Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
Thôn Sín Chài xã Thanh Bình, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMẩm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,10 5,20 20 HĐ

142 55 Thền Thị Sen 09/11/1992 Nùng
Thôn Nậm Pản xà Thanh Bình, Mirờng 

Khương, Lào Cai
Thôn Nậm Pản xã Thanh Bình, Mircmg 

Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,20 5,50 20 HĐ

143 56 Nông Thị Sen 07/02/1996 Dáy
Thôn Cốc Cái xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn C ốc Cái xã Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.02 .06 DTLC TB KJiá 6,80 6,50 20

144 57 Sùng Séng 02/01/1995 Mông Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Ngái Phóng Chồ xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,50 6,70 20

145 58 Lù Ty Son 07/6/1992 Nùng
Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Lùng Khẩu Nhin 2 xà Lùng Khấu Nlìin, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v .07.02 .06 DTLC TB Khá 6,50 6,83 20

146 59 Ma Sua 22/5/1997 Mông Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Ngải Phốiĩg Chồ xã Cao Sơn, Mirờng 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK‘ Hang IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,10 7,00 20

147 60 Thào Súng 06/9/1996 Mông Cao Sơn, Mircmg Khương, Lào Cai
Thôn Sà Lùng Chéng xã Cao Sơn, Muờng 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chinh quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,80 5,80 20

148 61 N ông Thị Thân 11/01/1991 Dáy Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lùng Vai 1 xâ Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chỉnh quy

CĐSP Hà 
Tây

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Giỏi 7,50 8,50 20

149 62 Triệu Kim Thanh 14/6/1995 Dáy Bàn Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07 02.06 DTLC Khá 6,90 7,20 20
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150 63 HỒ Thanh Thơ 14/7/1992 Nùng
Tung Chung Phố, Mirờng Khương, Lảo 

Cai
Thôn Bản Giáng xã Sín Chéng, Si Ma Cai, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hang IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,60 7,70 20 HĐ

151 64 Ly Thị Thoa 05/8/1995 Nùng Nậm Chảy, Mường Khương, Lào Cai
TDP Tùng Lâu 1 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,20 5,50 20 HĐ

152 65 Tạ Thi Thoa 08/5/1995 Kinh Bản Xen, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Na Lin xã Bản Xen, Mường Klnrơng, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07,02.06 Khá 6,60 7,83

153 66 Nông Thị Thơm 14/11/1996 Dáy Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lùng Vai 1 xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,90 8,00 20

154 67 Hoàng Thị Thu 25/7/1987 Dáy Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Mạ xă Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chinh quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,50 5,70 20

____
155 68 Lù Thị Hồng Thu 02/4/1987 Nùng Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai

Thôn Chợ Chậu xà Lùng Vai, Mường 
Klnrơng, Lào Cai

TCSPMầm  
non

Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,70 7,50 20 'V

156 69 Lừu Thi Thư 04/01/1995 Giáy Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lùng Vai 1 xă Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBkhá 6,60 6,70 20

157 70 Nông Thị Thương 15/8/1988 Nùng Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Mạ 2 xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khả 6,90 8,50 20

158 71 Làin Thị Thưởng 30/9/1995 Tày Tà Chải, Bác Hà, Lào Cai
Thôn Nậm Pản xã Thanh Bình, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chỉnh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng ỈV V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,60 6,80 20

159 72 Hoàng Thị Thúy 07/6/1993 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Sàng Chải Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBKhá 6,70 5,80 20 HĐ

160 73 Bùi Ảnh Thùy 20/12/1991 Kinh Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Phả xã Bản Xen, Mường KJiương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,20 8,50

161 74 Hoàng Thị Thanh Thủy 02/9/1995 Giáy Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Hà 
Tây

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC KM 7,30 8,30 20

162 75 Ngô Thị Thu Thủy 10/8/1995 Kinh Tứ Mỳ, Tam Thanh, Vĩnh Phú
Thôn Hòn Đá Vảng xã Dìn Chin, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐ Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,50 7,00

163 76 Lục Hồng Thủy 06/02/1993 Nùng Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chỉnh quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,80 7,50 20

164 77 Hoàng Thu Thúy 24/3/1995 Giáy Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Cái xằ Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB khá 6,60 6,20 20

165 78 Chấu Thị Trà 09/3/1996 Mông Nấm Lư, Mưcmg Khương, Lào Cai
Thôn Lùng Cá c ồ  xã Nấm Lư, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chinh quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 6,90 7,20 2Ỏ

166 79 riìàn Thị Tươi 20/9/1994 Dáy Thôn Na Nliung xà Bàn Lầu, Mường 
Khương, Lào Cai

Thôn Đồng Căm A xã Lùng Vai, Mường 
Khương, Lào Cai

TCSPMầm  
non

Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,00 5,50 20

167 80 Nguyền Thị Tuyết 30/9/1988 Kinh Bán Xen, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Đậu Lủng xà Bàn Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa lảm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,30 7,50

168 81 -ỏ  Thị Tuyết 13/4/1996 Nùng
Thôn Cốc Chứ xã Nấm Lir, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Pạc Ngam xã Nấm Lư, Mường KJiương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng 1V V.07.02.06 DTLC TB Khá 6,70 6,30 20
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169 82 Lù Thi Viên 03/8/1993 Nùng Cao Sơn, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lao Chài Thị trấn Mường Khương, 

Mường Klnrơng, Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,10 5,70 20

170 83 Lù Thị Việt 01/8/1993 Nùng
Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Sín Lùng Chải B xă Lũng Khấu Nhin, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TBKliá 6,20 6,20 20 HĐ

171 84 Nông Thị Vui 23/7/1995 Nùng Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Kiiá 7,10 7,20 20

172 85 Tráng Thị Xì 10/10/1993 Mông Thị tTấn Bấc Hà, Bẳc Hà, Lào Cai
Thôn Tùng Lâu 2 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy CĐSP TW MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC TB 6,80 8,00 20

173 86 Phàn Thị Xuân 02/01/1988 Dao
Thôn Làng Ha xã Bản Lầu, Mường 

Klnrơng, Lào Cai
Thôn Làng Ha xã Bản Lầu, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSPMầm  

non
Vừa làm 
vừa học

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,40 8,30 20

174 87 Hù Thị Yên 07/12/1995 Nùng Lùng Vai, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Đồng Căm A xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,10 8,20 20
\

175 88 Đồ Thị Yên 15/01/1996 Kinh Lùng Vai, Mường Klnrơng, Lào Cai
Thôn Đồng Căm B xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,00 8,20

176 89 Vũ Ngọc Hà 28/09/1994 Kinh Sơn Hả -Bảo Thẳng-Lào Cai Cam Cọn -Bảo Yên - Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V .07.02,06 TB 7,20 6,70
f

177 90 Lương Thị Thu Hàng 06/02/1993 Tày Đông Cuông-Văn Yên - Yên Bái TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV v.07 .02 .06 Khá 7,20 7,20

178 91 Hà Thị Huê 13/07/1988 Tày Xuân Giao - Bảo Tháng- Lào Cai Xuân Giao - Bảo Thẳng- Lào Cai
TCSPMầm  

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 DTLC Khá 7,20 7,20 20

179 92 Cao Thj Hường 24/03/1995 Kinh Gia Phú - Bảo Thắng-Lào Cai TT Tẳng Loỏng-Báo Tháng-Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,40 7,70

180 93 Nguyền Thị Hồng Nga 11/03/1993 Kinh Thái Niên -Bảo Thẳng -Lào Cai Thái Niên -Bảo Thẩng -Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,30 7,50

181 94 Lừii Thị Sú 10/10/1955 Mông Nà Khưcmg- Quảng Bình-Hà Giang Thái Niên - Bào Thẳng- Lào Cai
TCSPMầm

non
Chinh quy

ĐH Hùng 
Vương

BT Hạng IV V.07.02.06 Khá 7,20 7,30

182 95 Đ ỗ Thi Trang 29/06/1996 Kinh Phú Nhuận - Bảo Thẩng-Lào Cai Phú Nhuận - Báo Thẩng-Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV v.07.02.06 Khá 7,10 7,80
CNTN

TT
* Thòng kê:

* Tổng số người đăng ký dự tuyển 182.
- ĐHSP: 20 (Nam .0., Nữ ...20..... ; Dân tộc. .1 1 __Nữ DT... II .)
- CĐSP: ...67... (Nam...0 , Nữ ...67 .... ; Dân tộc.. 40 Nữ DT...40....)
-TCSP: 95. (Nam... I., Nữ ...94 .....; Dân tộc 73...........Nữ DT...72....)
* Diện ưu tiên. DTTS..11 ; DTLC 113...; DT 0.,..; CBB, .01.... ; CĐHH 01
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I Đại học sư phạm:

1 1 Hoàng Thị Hồng 15/02/1994 Nùng
Bản Xen, Mường Khương, Lào 

Cai
Bản Xen, Mirờng Khương, Lào Cai

ĐHSP Tiểu 
học

Chính quy ĐHSP Hà Nội 2 MK Hạng IV V.07.03.09 DTTS Khá 7,27 7,27

2 2 Bùi Thị Huế 04/03/1992 Mường Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình
Xóm Mận xã Phong Phú, Tân Lạc, 

Hòa Bình
ĐHSP Tiểu

học
Chính quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng IV V.07.03.09 DT Khá 7,91 7,91

3 3 Hà Diệu Linh 01/01/1993 Mường Xuân Đài, Thanh Sơn, Phú Thọ Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ
ĐHSP Tiểu 

học
Chính quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 DT Khá 7,51 7,51 ỊỊ*

4 4 Đào Thị Mỹ 05/06/1994 Dao Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Bàn Lọt xã Bản cầm , Bảo 

Thẳng, Lào Cai
ĐHSP Tiểu 

học
Chính quy ĐHSP Hà Nội 2 MK Hạng IV V.07.03.09 DTTS Khá 7,71 7,71 \>

5 5 Bùi Hữu Tiệp 10/12/1992 Mường Tự Do, Lạc Sơn, Hòa Bình
Xóm Kháy xã Tự D o, Lạc Sơn, Hòa 

Bình
ĐHSP Tiểu 

học
Clúnli quy ĐH Tây Bẩc MK Hạng IV V.07.03.09 DT Khá 7,66 7,66

6 6 Dương Văn T ú 04/10/1989 Tày Ngọc Chấn, Yên Bình, Yên Bái Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai
ĐHSP Tiểu 

học
Từ xa ĐHSP Hà Nội MK Hạng IV v .07 .03 .09 DT TBK 6,15 7,00

7 7 Vàng A Trơ 14/08/1993 Mông Suối Bu, Văn Chấn, Yên Bái Suối Bu, Vãn Chấn, Yên Bái
ĐHSP Tiểu 

học
Chính quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng IV V.07.03.09 DT Khá 7,18 7,18

8 8 Nguyễn Thi cẩm  Vân 12/05/1994 Kinh Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Bàn Liên Hà 2, Bảo Yên, Lào Cai
ĐHSP Tiều 

học
Chính quy ĐHSP Hà Nội 2 MK Hạng IV V.07.03.09 Giỏi 8,07 8,07

9 9 Nông Thị Vẻ 11/05/1993 Tày Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái
Thôn Yên Thịnh, Vĩnh Lạc, Lục Yên, 

Yên Bái
ĐHSP Tiểu 

học
Chính quy ĐH Hùng Vircmg MK Hạng IV V.07.03.09 DT Khá 7,98 7,98

Iỉ Cao đăng sư phạm:

10 1 Trần Xuân Bẳng 15/10/1994 Kinh
Bán Xen, Mường K-hirơng, Lào 

Cai
Thôn 5 xâ Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,64 7,64

11 2 Nông Thị Bình 23/08/1995 Nùng
Bàn Xe, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Phẳng Tao xã Bàn Xen, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,73 7,73 20

12 3 Trần Văn Bình 05/10/1993 Kinh ’ Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng
Thôn Khởi Xá xã Bảo Nhai, Bắc Hà, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 TBK 6,13 6,13

13 4 Hầu Cua 20/4/1992 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Cao Sơn xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC Khá 7,64 7,64 20

14 5 Cư Chu 11/12/1993 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Làò 

Cai
Thôn Lồ Suối Tùng xã Cao Scm, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V 07.03.09 DTLC Khá 7,81 7,81 20

15 6 Lục Đức Chung 20/9/1992 Giáy
Lùng Vai, Mưcmg Khương, Lào 

Cai
Thôn Cốc Cái xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,68 6,68 20
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16 7 Giàng Dinh 06/4/1990 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Sả Lùng Cliéng xã Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hài Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Giỏi 8,18 8,18 20

17 8 Sân Thị Dôi 20/5/1994 Nùng
Nậm Chày, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Lùng Phì A xã Nậm Chày, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,23 7,23 20

18 9 M a Dũng 04/3/1994 Mông
La Pan Tần, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Ma Cai Thảng xã La Pan Tần, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Giòi 8,15 8,15 20

19 10 Phạm Ngọc Hà 27/10/1993 Kinh Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Làng Bông xã Xuân Quang, Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 TBK 6,86 6,86

20 11 Vàng Đức Hạ 20/7/1992 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Tùng Lâu II Thị trấn Mường 
Khương, Mường Khương, Lào Cai

CĐSP Tiểu 
học

Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,27 6,27 20

21 12 Vương Thj Hiên 01/11/1993 Dáy Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Nậm Choòng xã Bản cầm , Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,86 6,86 20

22 13 Phạm Minh Hiền 01/11/1993 Kinh Gia Phú, Bảo Thẳng, Lào Cai
Thôn Phủ Hùng xã Gia Phú, Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 ỈChá 6,99 6,99

it
•

23 14 Hoàng Thị Hoa 14/4/1985 Hoa Mỹ Gia, Yên Bình, Yên Bái
Ải Dõng Thị trấn Phong Hải, Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,90 8,00 20

24 15 Phạm Thị Thu Hoài 03/11/1987 Kinh Sơn Hài, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Cốc Mui xã Bản Xen, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,33 7,33

25 16 Vàng Vãn Hoàng 04/8/1993 Tày Tà Chải, Bẳc Hà, Lào Cai
Thôn Na Lo xã Tà Chải, Bắc Hà, Lào 

Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TBK 6,37 6,37 20

26 17 Nguyễn Duy Hợp 04/3/1993 Kinh
Lùng Vai, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Chợ Chậu xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hài Dương MK Hạng IV v.07.03.09 Giỏi 8,20 8,20

27 18 Lê Thị Huệ 22/01/1990 Kinh
Đức Chinh, Đông Triều, Quàng 

Ninh
TDP Phố Cũ II Thị trấn Mirờiig 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,66 7,66

28 19 Nguyền N gọc Huyền 13/11/1994 Kinh Đông An, Văn Yên, Yên Bái
Thôn Đông Lý xã Đông An, Văn Yên, 

Yên Bái
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV v.07.03.09 Giỏi 8,18 8,18

29 20 Nông Thị Hương 25/12/1993 Nùng
Bản Xen, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Vai A xã Bản Xen, Mirờng 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,70 6,70 20

30 21 Vù Thị Hường 24/7/1995 Kinh Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái
Thôn Lũng Pâu 1 xã Tung Chung Phố, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Yên Bái MK Hạng IV V.07.03.09 TBK 6,51 7,50

31 22 Tải Thị Hường 15/01/1.991 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Na Lo xã Tà Chải, Bẳc Hà, Lào 

Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,80 6,80 20

32 23 Hoàng Thị Kim 10/5/1992 Nùng
Bản Xen, Mường ÍChương, Lào 

Cai
Thôn 11 xã Bàn Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,01 6,01 20

33 24 Hoàng Thị Liên 26/3/1993 Dao
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Na Lang xà Lùng Vai, Mirờng 

Khircmg, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Kliá 7,02 7,02 20 HĐ

34 25 Phan Thị Lương 28/10/1993 Giáy Bán Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn K8 xã Bản Phiệt, Bảo Thẳng, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,47 6,47 20



STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn bằng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi đào 
tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển

Chức daivli nghề nghiệp 
tuyển dụng

Diện ưu 
tiên

xếp
loại
TN

Kết quả học tập

Điểm 
ưu tiên

Ghi
chú

(Ghi
người
đang
hợp

đồng)

Nam Nữ
Điểm 

học tập

Điểm
tốt

nghiệp
Hạng chức 
danh NN  

tuyển dựng
Mã số

( 0 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) a n (18) (19)

35 26 Nguyễn Thu Lương 29/6/1992 Kinh Tri Quang, Báo Thắng, Lào Cai
TDP Phú Thành 4 Thị trấn Phố Lu, 

Bảo Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 TB 5,87 5,87

36 27 Lù Văn Mạnh 09/5/1994 Nùng
Lùng Khấu Nliin, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Lùng Khấu Nhin 1 xã Lùng Khấu 

Nhin, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,38 6,38 20

37 28 Thào Hòa Man 16/12/1993 Pa dí
Mường Khương, Mirờng 

Khương, Lào Cai
Thôn Sa Pả 11 Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v .07.03.09 DTLC TBK 6,12 6,12 20

38 29 Đào Thành Nam 21/8/1993 Pa dí
Lùng Vai, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Bản Sinh xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV v .07.03.09 DTLC Khá 7,53 7,53 20

39 30 Lý Thị Nga 22/11/1994 Giáy
Bản Lầu, Mường Khircmg, Lào 

Cai
Thôn Cốc Chứ xã Bản Lầu, Mưcmg 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiếu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khả 7,58 7,58 20

.«■»*

40 31 Nguyền Thị Nhung 20/8/1992 Kinh Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
Thôn Km3 xã Na Hối, Bắc Hà, Lào 

Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 TBK 6,70 6,70

...

V ”

41 32 Phàn Thị Phượng 20/9/1995 Dao Phong Hải, Bảo Thẳng, Lào Cai
Thôn Tòng Già Thị trấn Phong Hài, 

Bảo Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiều 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,17 7,17 20 i ầ

42 33 Nguyễn Đức Quỳnh 12/4/1994 Kinh Lang Thíp, Vần Yên, Yên Bái
TDP Mã Tuyển 3 Thị trấn Mường 
Khương, Mường Khương, Lào Cai

CĐSP Tiểu 
học

Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV v .07 .03 .09 Khá 7,80 7,80

43 34 Lý Thị Quỳnh 21/9/1990 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
Bản Mai Chung xã Xuân Hòa, Bảo 

Yên, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TBK 6,05 6,05 20 .*

44 35 Nghề Thái Son 12/4/1991 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Vảng Leng xă Tung Chung Phố, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V .07.03.09 DTLC TBK 6,24 6,24 20 HĐ

45 36 Ma Thị Sóng 27/6/1994 Tày Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào Cai
Thôn Na Mạ 1 xă Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V .07.03.09 DTLC Khá 7,54 7,54 20

46 37 Ma Tính 20/12/1988 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Ngải Phóng Chồ xã Cao Sem, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,71 7,71 20

47 38 Cao Anh Tuấn 19/11/1994 Kinh Thái Niên, Bảo Thẳng, Lào Cai
Thôn Mon Đào 2 xã Thái Niên, Bảo 

Tháng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy

ĐH Thủ đô Hà
Nội

MK Hạng IV V .07.03.09 Khá 7,25 7,25

48 39 Há Thi Tuyết 28/12/1993 Tày Hòa Mạc, Vãn Bàn, Lào Cai Thôn 3 xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,24 6,24 20

49 40 Vũ Thị Thu Thào 19/6/1995 Kinh Phòng khám Phong Hái
TDP Số 4 Thị trấn Phong Hải, Bảo 

Thẳng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,81 7,81

50 41 Vàng Văn Thịnh 15/11/1992 Nùng
Thanh Bình, Mirờng Khương, 

Lào Cai
Thôn Đồng Căm B xà Lùng Vai, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK .Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,50 6,50 20

51 42 Lý Minh Thuận 14/02/1994 Giáy
Bàn Lầu, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v .07 .03 .09 DTLC TB 6,58 6,58 20

52 43 Lỳ Thị Thủy 02/02/1995 Giáy
Bản Xen, Mường Khương, Lào 

Cai
Đội 3 xà Bàn Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,31 7,31 20

53 44 Trần Thị Việt Trinh 28/9/1994 Kinh
Xuân Quang, Bảo Tliấng, Lào 

Cai
Thôn Bắc Ngầm xà Xuân Quang, Bào 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,48 7,48
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54 45 Lý Thi Vân 28/01/1994 Dao
Bản Lầu, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Lùng Tao xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,22 7,22 20 HĐ

55 46 Vàng Văn Việt 06/10/1993 Nùng Bản Mế, Si Ma Cai, Lào Cai
Thôn Bản M ế xã Bán Me, Si Ma Cai, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy

CĐSP Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,40 7,40 20 HĐ

56 47 Thàn Thị Xuân 08/8/1994 Giáy Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Múc xã Thái Niên, Bào Thắng, 

Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,62 7,62 20

57 48 Vương Thị Xuyến 22/10/1994 Nùng
Lùng Vai, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Cốc Cái xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiều 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,32 7,32 20

58 49 Vương Thị Yên 01/4/1994 Nùng
Bản Lầu, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mirờiig 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC Khá 7,27 7,27 20

59 50 Vương Thị Yến 05/4/1992 Nùng
Lùng Vai, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Lùng Vai 2 xã Lùng Vai, Mirơng 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiều 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC

TB
Khá

6,26 6,26 20

III Trung cấp Sư phạm Tiểu hục:

60 1 Nguyền Tuấn Hoàng Anh 28/02/1996 Kinh Kiên Thành, Trấn Yên, Yên Bái
Thôn N a Năng xã Bản cầm , Bảo 

thẳng, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 TBK 6,60 6,30 ? ■

60 2 Vàng Thị Chanh 27/4/1994 Mông Thào Chư Phin, Bắc Hà, Lào Cai
Thôn Hô Sáo Chải xã Thào Chư Phin, 

Si Ma Cai, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,90 6,80 20

62 3 Vàng Đức Chi 22/02/1986 Giáy
Lùng Vai, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Lùng Vai 2 xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Hà Nội MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,90 6,50 20

63 4 Giàng Chứ 07/8/1994 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Cao Sơn xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy

CĐSP Hải 
Dircmg

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,70 8,00 20 HĐ

64 5 Khương Duy Circmg 03/6/1993 Pa di
Bệnh viện Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Pên Thị trấn Mường ICliirơiig, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy

CĐSP Hài 
Dương

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,20 7,00 20

65 6 Thào Seo Dè 13/9/1992 Mông Bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai
Thôn Sà Phin xã Bàn Liền, Bắc Hà, 

Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB 6,10 5,80 20

66 7 Ma Dính 09/9/1990 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Pa Cheo Phin A  xã Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Hà Nội MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,30 6,70 20 HĐ

67 8 Lèng Thị Đương 01/6/1995 Nừng
Dìn Chin, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Lồ Sử Thàng xà Dìn Chin, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC Khả 6,90 8,30 20

68 9 Lù Thị Giang 06/7/1996 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Tùng Lâu 2 Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 6,90 8,20 20

69 10 Slguyễn Thị Thu Hà 24/10/1996 Kinh Vô Tranh, Hạ Hòa, Vĩnh Phú
Tồ 8 Phường Bẳc Cường, TP Lào Cai, 

Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 Kiìá 7,70 7,70

70 11 Lý Thu Hăng 24/10/1992 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khircmg, Lào Cai
TDP Tùng Lâu 2 Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương, Lào Cai '
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Hà Nội MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 7,20 6,50 20

71 12 Vương Thi Hào 22/11/1994 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Na Nhung 1 xâ Bản Lầu, Mircmg 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,40 5,70 20
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72 13 Mai Xuân Hiệp 20/9/1996 Tày Thi trấn Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai
Thôn Na Lo xã Tà Chải, Bắc Hà, Lào 

Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 6,80 7,20 20

73 14 Thền Kim Hiểu 08/01/1994 Nùng
Mường Khương, Mirờng 

Khương, Lào Cai
TDP Mã Tuyển 3 Thị trấn Mường 
Khircmg, Mường Khương, Lào Cai

TCSP Tiểu 
học

Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,60 6,80 20

74 15 Ma Hồ 04/9/1992 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Ngải Phóng Chồ xã Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy

CĐSP Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,30 7,70 20

75 16 Ma Hồ 13/01/1994 Mông
La Pan Tẩn, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Ma Cai Thàng xã La Pan Tần, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Hà Nam MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 6,80 7,30 20

76 17 Sùng Seo Hồ 17/11/1995 Mông
La Pan Tần, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Ma Cai Thàng xà La Pan Tẩn, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy

CĐSP Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,30 7,30 20
/ /

77 18 Ma Hòa 28/4/1995 Mông
La Pan Tẩn, Mường Kinrơng, 

Lào Cai
Thôn Ma Cai Thàng xà La Pan Tẩn, 

Mircmg Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy

CĐSP Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,70 7,30 20

( ị
78 19 Vương Thị Hợi 06/10/1994 Giáy

Bản Lầu, Mường Khương, Lào 
Cai

Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mường 
Khương, Lào Cai

TCSP Tiểu 
học

Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,90 6,50 20 1
79 20 Bùi Thị Huê 05/01/1990 Kinh Sơn Vy, Phong Châu, Vĩnh Phúc

Thôn Nậm Pản xã Thanh Bình, Mường 
Khương, Lào Cai

TCSP Tiểu 
học

Chính quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 Giỏi 7,70 8,50

80 21 Nguyền Trọng Hùng 09/9/1985 Kinh
Bản Xen, Mường Khương, Lào 

Cai
Đội 5 xã Bản Xen, Mường Khương, 

Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Hà Nội MK Hạng IV V.07.03.09 TB 6,30 5,00

81 22 sền Ngán Hương 25/8/1994 Nùng
Pha Long, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Sín Chải xã Thanh Bình, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,90 6,00 20 HĐ

82 23 Lý Văn Khích 01/6/1991 Giáy Yên Sơn, Bảo Yên, Lào Cai
Thôn Bản Mạ 2 xà Yên Sơn, Bảo Yên, 

Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,00 5,20 20

83 24 Giàng Khoa 09/11/1995 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Cao Sem xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy

CĐSP Hải 
Dương

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,40 7,0 20 HĐ

84 25 Hoàng Seo Lao 13/6/1994 Mông Bản Mế, Si Ma Cai, Lào Cai
Thôn Cốc Nghê xã Bản Mế, Si Ma 

Cai, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Hà Nam MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 6,80 7,90 20 HĐ

85 26 Giàng Văn Lẻng 16/9/1993 Mông
Tả Ngài Chồ, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Máo Chóa Sù 2 xã Tả Ngài Chồ, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,50 6,70 20 HĐ

86 27 Giàng Lềnh 12/01/1994 Mông
Cao Sơn, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Ngải Phỏng Chồ xă Cao Sơn, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,10 5,50 20 HĐ

87 28 Thào Seo Lử 15/01/1982 Mông
Si Ma Cai, Bấc Hà, Hoàng Liên 

Sơn
Thôn Phố Thầu xã Si Ma Cai, Si Ma 

Cai, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 7,50 5,80 20

88 29 Phạm Thị Lý 20/01/1996 Kinh Phong Hải, Bảo Thẳng, Lào Cai
TDP số 2 Thị trấn Phong Hải, Báo 

Thắng, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,20 8,30

89 30 Tẩn Mẩy Mán 18/01/1992 Dao Suối Thầu, Sa Pa, Lào Cai
Thôn Na Vang xã Lùng Khẩu Nliin, 

Mường Klnrơng, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,10 5,70 20

90 31 Lù Thị Mây 02/7/1990 Nùng
Pha Long, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Sả Chải xã Pha Long, Mirờng 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,30 7,00 20 HĐ
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91 32 Sùng Mình 12/6/1990 Mông
La Pan Tấn, Mircmg Khương, 

Lào Cai
Thôn Bãi Bằng xã La Pan Tẩn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy

ĐH Thủ đô Hà 
Nội

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,90 7,50 20 HĐ

92 33 Hoàng Thị Muội 06/9/1995 Dao Xuân Hòa, Bào Yên, Lào Cai
Thôn Bản Sáo xã Xuân Hòa, Bảo Yên, 

Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,70 8,00 20

93 34 Giàng Năm 16/6/1995 Mông
La Pan Tẩn, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Sín Chài B xã La Pan Tẩn, 

Mường Khưcmg, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,00 6,50 20

94 35 Lù Thị Phiên 09/02/1991 Nùng
Nàn Sán, Bắc Hà,Hoàng Liên 

Sơn
Thôn Lao Táo xã Pha Long, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MX Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,20 5,20 20

95 36 Vương Văn Quân 27/01/1989 Dáy
Bàn Lầu, Mirờng Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Nhung 1 xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Giỏi 7,80 8,30 20 ,M Ư C

96 37 Lù Chẩn Sáng 07/12/1995 Nùng
Cao Sơn, Mirờng Khưcmg, Lào 

Cai
Thôn Cao Sơn xã Cao Sơn, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,70 5,00 20 *

97 38 Lèng Văn Sáng 11/10/1991 Nùng Sín Chéng, Bắc Hà, Lào Cai
Thôn Bản Giáng xã Sin Chéng, Bẩc 

Hà, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,20 7,30 20 '

: >1

98 39 Ma Sính 06/10/1984 Mông
La Pan Tần, Mirờng Khương, 

Lào Cai
Thôn Ma Cai Tliàng xã La Pan Tẩn, 

Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,80 6,50 20

ỷ ì m r

Ỷr

99 40 Thào Sù 22/10/1989 Mông
Tả Thàng, Mường Khương, Lào 

cai
Thôn Sú Dí Phin xã Tà Thàng, Mirờiìg 

Khương, Lào cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,30 5,30 20 HĐ

100 41 Ly Seo Súa 05/11/1988 Mông Nàn Sín, Bác Hà, Lào Cai
Thôn Giàng Chá Chải xã Nàn Sin, Si 

Ma Cai, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB 5,70 5,20 20

101 42 Cao Ngọc Tân 13/6/1995 Nùng
Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Na Pên Thị trấn Mường Khương, 

Mường KJiương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC Khá 7,30 7,00 20

102 43 Lùng Thị Thắm 21/4/1993 Nùng Nàn Sán, Bác Hà, Lào Cai
Thôn Thíiih Chéng xã Thanh Bình, 

Mường ỈCInrơng, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TBK 6,30 6,20 20

103 44 Vàng Thị Thắm 21/10/1993 Nùng
Nấm Lư, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Nấm Oọc xã Nấm Lư, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC Khá 7,70 7,30 20

104 45 Hồ Thị Thắm 03/10/1996 Giáy
Bản Lầu, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Nhung 1 xà Bàn Lẩu, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,30 7,70 20

105 46 Phạm Thị Thời 14/9/1993 Tày Làng Giàng, Văn Bàn, Lào Cai
Thôn Na Vai B xã Bản Xen, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,60 5,70 20

106 47 Vũ Thanh Tịnh 15/5/1989 Tày
Hưng Khánh, Trấn Yên, Hoàng 

Liên Sơn
Thôn Bắc Ngầm xã Xuân Quang, Bào 

Thắng, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,90 ,7,30 20

107 48 Lù Văn Trường 27/12/1987 Giáy
Lùng Vai, Mưcmg Khương, Lào 

Cai
Thôn Lùng Vai 1 xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,10 6,00 20

108 49 Lù Vãn Tuân 09/02/1993 Nùng
Mường Khương, Mirờng 

Khương, Lào Cai
TDP Mã Tuyển 2 Thị trấn Mường 
Khưcmg, Mường Khương, Lào Cai

TCSP Tiểu 
học

Chinh quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,70 6,70 20

109 50 Vàng Văn Tuân 05/7/1991 Tày Nậm Mòn, Bẳc Hà, Lào Cai
Thôn Nậm Mòn Thượng xâ Nậm Mòn, 

Bác Hà, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐ Hải Dương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 6,90 7,00 20
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110 51 Vàng Đ ức Tuyên 15/6/1993 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Tùng Lâu 1 Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,40 6,20 20

111 52 Vàng Quốc Tuyến 27/7/1992 Nùng
Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Mã Tuyển 1 Thị trấn Mirờng 
Khương, Mường Khương, Lào Cai

TCSP Tiểu 
học

Chinh quy ĐH Hùng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,80 6,70 20 HĐ

112 53 Hồ Thị Xuân 15/6/1995 Nùng
Bản Lầu, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Na Mạ 1 xã Bản Lầu, Mường 

Klnrơng, Lào Cai
TCSP Tiểu 

học
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBK 6,50 7,30 20

* Thống kê:
* Tổng số ngucri đăng ký dự tuyển 112.
- ĐHSP: 09 (Nam...3., Nữ ...6 .......; Dân tộc...8....Nữ DT...6....)
- CĐSP: ...50... (Nam... 19., Nữ ...31... ; Dân tộc...35....Nữ DT...2I....)
-TCSP: ...53... (Nam...33., Nữ ...20.....; Dàn tộc 48........ Nữ DT .17. .)
* Diện ưu tiên: DTTS..02...; DTLC..83...; DT...6....



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN^ 
Chức danl

(Kèm theo Thông báo số Q/i /TB-Ì
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2016 của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

NỒỊ
Nơi sinh cir trú

Văn bảng 
chuyên môn

Hệ đào tạo
Đơn vị, nơi 

đào tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dụng

Diện iru 
tiên

xếp loại
TN

Kết quả học tập

Điểm 
ưu tiên

Ghi chú 
(G hi 
người 
đang 
hợp 

đồng)

Nam Nữ
Điểm 

học tập

Điểm
tốt

nghiệp
Hạng chức 
danh NN  

tuyển dựng
Mã sổ

0 ) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) m (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) ( ỉ  7) (18) (19)

I Đại học sư  phạm:

1 1 Trần Thị Lan 22/7/1994 Kinh
Trạm Y tế xã Nguyên Lý, Lý Nhân, 

Hà Nam
xà Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chính quy ĐH Tây Bắc MK Hạng IV V.07.03.09 KJiá 7,08 7,08

2 2 Đào Thị Kim Quy 15/08/1991 Kinh Yên Phú, Ý Yên, Nam Định
TDP Phố Cũ 2 TT Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHSP Tiếng 

Anh
Chính quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng IV V.07.03.09 CBB Khá 6,97 6,97

3 3 V ũ  H ả i Q uỳnh 2 7 /0 7 /1 9 9 3 Kinh
Đồng Tuyển , thị xã Lào Cai, Lào 

Cai
Đội 2 xã Đồng tuyển, TP Lào Cai, 

Lào Cai
ĐHSP Tiếng 

Anh
Chính quy ĐH Tây Bắc MK Hạng IV V .07.03.09 TB 6,45 6,45 ịm

4 4 Đỗ Thùy Linh 12/04/1991 Kinh Vù Vinh - Vù Thư-Thái Binh TT Phong Hải-Bảo Thắng-Lào Cai
ĐH Ngôn ngữ 

Anh
Chinh quy

Viên Đại học 
Mở Hà Nội

BT Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,22 8,25

5 5 Đặng Thành Luân 25/02/1988 Kinh Minh Xuân - Lục Yên - Yên Bái Minh Xuân - Lục Yên - Yên Bái
ĐH Ngôn ngừ 

Anh
Chính quy

Viên Đại học 
Mở Hà Nội

BT Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,09 7,09

6 6 Nguyễn Thị Thủy 20/04/1986 Kinh Phú Yên-Phú Xuyên-Hà Nội Phú Yên-Phú Xuyên-Hà Nội
ĐH SP Tiếng 

Anh
Chinh quy

ĐH Quốc gia 
Hà Nội

BT Hạng IV V .07.03.09 TBK 6,72 7,25

II Cao đăng sư  phạm:

7 1 Bùi Thị Kiều Duyên 04/12/1994 Kinh Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Yên Bái MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,28 6,50

8 2 Lý Thi Hà 03/03/1994 Dáy
TTNT Phong Hải, Bảo Tháng, Lào 

Cai
TT Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V .07.03.09 DTLC TB 5,96 5,96 20

9 3 Hoàng Thị Thu Hiền 30/09/1992 Tày Lirơng Sơn, Bảo Yên, Lào Cai Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chính quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,40 6,40 20

10 4 Triệu Thị Thanh Hoa 15/02/1994 Dao Điện Quang, Bão Yên, Lào Cai
Bản 2 xã Điện Quang, Bảo Yên, Lào 

Cai
CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hang IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,55 6,55 20

11 5 Thền Thị Thu Hường 03/10/1992 Nùiig
Mường Khirơng, Mường Khương, 

Lào Cai
TDP Xóm Mới 1 TT Mường Khircmg, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 5,76 5,76 20

12 6 Nguyễn Thị Lân 25/05/1992 Kinh Tân Dương, Bảo Yên, Lào Cai
Thôn Lùng Vai 1 xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK' Hạng IV V .07.03,09 TB Khá 6,88 6,88 HĐ

13 7 Hà Thị Liêu 16/08/1994 Tày Gia Phú, Báo Thẳng, Lào Cai Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chinh quy CĐSP Lảo Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC KJiá 7,03 7,03 20

14 8 Hoàng Thị Khảnh Linh 02/11/1994 Tày Vân Hội, Trấn Yên, Yên Bái Pha Long, Mường Khương, Lào Cai CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,90 6,90 20

15 9 H o à n g  T hị N gân 2 9 /0 1 /1 9 9 2 Tày C am  Đ ư ờng , Lào C ai
TỒ 11 B ình M inh , T P  Lào Cai, 

L ào C ai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 TB Khá 6,22 6,22 20

I



STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi sinh Nơi cư trà
Vãn bâng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi 
đào tạo

Đơn vị 

dự 
tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dựng

Diện ưu 
tiên

xếp  loại 
TN

Kết quả học tập

Điểm 
ưii tiên

Ghi chú 
(G hi 
người 
đang 
hợp 

đồng)

Nam Nừ

Điểm 
học tập

Điểm
tốt

nghiệp
Hạng chức 
danh NN 

tuyển dựng
Mã số

( 0 (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) ( I I ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

16 10 Phùng Thị Bích Phượng 01/10/1984 Kinh Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái
Khu phố 1 TT Cồ Phúc, Trấn Yên, 

Yên Bái
CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Yên Bái MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,79 8,00

17 11 Phạm Thị Quỳnh 12/03/1992 Kinh An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Thôn Na Lin xã Bàn Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Aiilì
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 TB 5,90 5,90

18 12 Đoàn Thị Thircmg 05/02/1994 Kinh Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai
TDP số 1 TT Phong Hải, Báo Thắng, 

Lào Cai
CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,42 7,42

19 13 Thiều Thị Huyền Trang 06/01/1995 Kinh Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai
Thôn Khe Luộc xã Gia Phú, Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 TB 6,97 6,97

20 14 Lương Kim Hằng 20/11/1993 Kinh TT Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai p. Kim Tân-TP Lào Cai-Lào Cai CĐ Tiếng Anh Chinh quy CĐSP Lào Cai BT Hạng IV v.07.03.09
Trung
binli

5,86 5,86

21 15 La Thị Hiền 15/04/1989 Tày
Khánh Yên Thượng-Văn Bàn-Lào 

Cai
Phú Nlìuận-Bảo Thắng-Lào Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chính quy ĐH Tây Bắc BT Hạng IV v.07.03.09 DTLC TBK 6,80 7,50 ■; ■ s u M

22 16 Vũ Thị Ngọc 15/06/1995 Kinh Gia Phú-Bào Thắng-Lào Cai Phú Nhuận-Bảo Thắng-Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chinh quy CĐSP Lào Cai BT Hạng IV v.07.03.09 Khá 7,14 7,14 ■

23 17 Đ ồ Thanh Phương 14/03/1995 Kinh TT Phố Lu-Bào Thấng-Lào Cai TT Phố Lu-Bào Thắng-Lào Cai
CĐSP Tiếng 

Anh
Chính quy CĐSP Lào Cai BT Hạng IV V.07.03.09 Khá ố,91 6,97 Ệ

ễ

' Ạ
* Thống kê:

* Tổng sô người đăng ký dự tuyển 23.
- ĐHSP: 6 (Nam. 1 Nữ ...5......; Dân tộc. .0.. .Nữ DT .0....)
- CĐSP: ... 17... (Nam.. 0., Nữ ... 17.....; Dàn tộc...7. ..Nữ DT...7. .
* Diện ưu tiên. DTTS..0 DTLC . 7 . DT...0....; CBB....01.... ; CĐHH...0.



DANH SÁCH THỈ SINH ĐỦ Đ|

(Kèm theo Thông báo S ( ỉ  Dì

TUYỂN VIÊN CHỨC s ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016 
Ighiêp: Giáo viên Tiếu hoc - Môn: Am Nhạc
1gày AA. /8/2016 của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Mường Khương)

o

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi sinli

— --------------------------------------

7

Nơi cư trú
Văn bằng chuyên 

môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi đào 
tạo

Đơn vị 
dự 

tuyền

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dựng

Diện ưu 
tiên

xếp
loại TN

Kết quả học tập

Điểm 
ưu tiên

Ghi clnì 
(Ghi 
người 

đang hợp 
đồng)

Nam Nữ
Điểm 

học tập

Điểm
tốt

nghiệp

Hạng chức 
danh NN 

tuyển 
dụng

Mã số

0 ) m (3) <*) (5) (6) (7) (8) m (10) ( l ĩ ) (12) (13) (14) 0 5 ) (16) (17) (18) (19)

J Đại học sư  phạm:

1 1 Nguyền Duy Anh 26/4/1993 Kinh
Minli Hạc, Thanh Hòa, 

Vĩnh Phú
Khu 2 xã Minh Hạc, Hạ Hòa, 

Phú Thọ
ĐHSP Ảm nhạc Chính quy

ĐHSP nghệ thuật 
TW

MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,16 7,25

2 2 Đinh Thu Hằng 01/8/1993 Kinh
Gia Phú, Bảo Thắng, Lào 

Cai
Thôn Bản Bay xã Gia Phú, Bảo 

Thắng, Lào Cai
ĐHSP Âm nhạc Chính quy

ĐHSP nghệ thuật 
TW

MK Hạng IV V.07.03.09 Khả 7,80 7,80

3 3 Trần Quốc Bách 21/02/1988 Kinh Cam Đirờng-Lào Cai
p. Bìiih Minh-TP Lào Cai - Lào 

Cai
ĐHSP Âm Nhạc Chính quy

ĐHNT Trung 
ương

BT Hạng IV V.07.03.09 TB Khá 6,45 6,45

4 4 Trần Thị Bích Ngoan 10/10/1992 Kinh
Tẳng Loòng-Bảo Thẳng-Lào 

Cai
Tẳng Loỏng-Bảo Thẳng-Lào 

Cai
ĐHSP Âm Nhạc Chính quy

ĐHSP Thái 
Nguyên

BT Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,38 7,38

5 5 Hoàng Thị Phương Thúy 15/08/1992 Kinh
Gia Phú - Bảo Thắng-Lào 

Cai
Gia Phú - Bào Tlìẳng-Lào Cai ĐHSP Âm Nhạc Chinh quy

ĐHNT Trung 
ương

BT Hạng IV V.07.03.09 TBK 6,90 7,00

11 Cao đăng sư  phạm:

6 1 Phạm Trâm Anh 26/09/1993 Kinh
TT Phong Hải - Báo Thắng - 

Lào Cai
TT Phong Hải - Báo Thắng - 

Lào Cai
CĐSP Âm nhạc Chinh quy ĐHSPNTTW BT Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,00 7,22

7 2 Nguyễn Thị Thùy 05/12/1995 Kinh
Trì Quang-Bào Thắng-Lào 

cai
Trì Quang-Báo Thầng-Lào cai CĐSP Ảm nhạc Chính quy CĐNT Hà Nội BT Hạtlg IV V.07.03.09 Khá 7,50 8,16

* Thống kê:
* Tồng số người đăng ký dự tuyển 07
- ĐHSP: 05 (Nam. . 2., Nữ ...3 ......Dàn tộc . .0... Nữ DT 0 )
- CĐSP ...02... (Nam .0., Nữ . ..2 , Dân tộc.,.0.. .Nữ DT.. .0...,)
* Diện ưu tiên: DTTS..0.. ; DTLC 0 , DT...0. ... CBB....0.... ; CĐHH...



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIÈU
Chức I

(Kèm theo Thông báo số ữ/ì /TB-
IHÉ

wm.ơ i

[ÊN CHỨC S ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016
viên Tiếu học - Môn: Mĩ thuật

'2016 của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn bằng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi đào 
tạo

Đơn 
vị dự 
tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyền dụng

Diện ưu 
tiên

x ếp  loại 
TN

Kết quả học tập

Điểm
ưu

tiên

Ghi
chủ
(Ghi

người
đang
hợp

đồng)

Nam Nừ

Điểm
học
tập

Điểm
tốt

nghiệp

Hạng 
chức 

danh NN 
tuyển 
dựng

Mà số

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) ơ ) (8) m (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I Đại học SU' phạm:

1 1 Vàng Thị Yến 07/02/1993 Dáy
Thôn Cốc Chứ, Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
Thôn Cốc Chứ, Bản Lầu, Mirờng Khương, 

Lào Cai
ĐHSP M ĩ 

thuật
Chính quy ĐH Hừng Vương MK Hạng IV v.07.03.09 DTTS Khá 7,55 7,55

2 2 Phạm Hải Yến 25/11/1993 Kiiih
Thị trấn Mường Khirơng, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Xóm mới 2,Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khircmg, Lào Cai
ĐHSP M ĩ 

thuật
Chính quy

ĐH nghệ thuật 
TƯ

MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,42 7,42 HĐ

3 3 Trần Đức Ngọc 10/09/1987 Kinh Việt Thành-Trấn Yên-Yên Bái Việt Thành-Trấn Yên-Yên Bái
ĐHSP Mỹ 

thuật
Chinh quy

ĐHSPNT Trung 
ương

BT Hạng IV v.07.03.09 TBK 6,42 7,25 * / /

4 4 Vũ Văn Phong 26/08/1993 Kinh Gia Phú-BảoThấng-Lào Cai Gia Phú-BảoTháng-Lào Cai
ĐHSP Mỹ 

Thuật
Chính quy

ĐHSPNT Trung 
ương

BT Hạng IV v.07.03.09 Giỏi 8,05 8,05 p ,
p ỉ ế i ọ

5 5 N gô Thị Thu Thủy 18/12/1992 Kinh Thạch Hòa - Thach Thất - Hà Nội Thạch Hòa - Thach Thất - Hà Nội
ĐHSP Mỹ 

thuật
Chinh quy

ĐHSPNT Trung 
ương

BT Hạng IV V.07 03.09 Khá 7,68 8,33 w
II C ao đẳng sư  phạm:

6 1 Phan Thị Cúc 27/01/1995 Kinh
Mưcmg Khương, Mường Khương, 

Lào Cai
TDP Phố Cũ 2 thj trấn Mường Klurcmg, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mĩ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,42 7,42

7 2 Tráng Thị Hoa 23/08/1993 Pa Dí Lùng Vai, Mường Khircmg, Lào Cai
Thôn bản Sinh xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP M ĩ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,80 6,80 20

8 3 Pờ Vàn Ngọc 17/07/1993 Pa Dí
Mường Khương, Mường Khircmg, 

Lào Cai
TDP Xóm Mới 2 thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mĩ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,66 6,66 20

9 4 Lý Thị Phương 14/07/1993 Dao Bản Lầu, Mircmg Khương, Lào Cai Thôn Làng Ha xã Băn Lầu, Mường 
Khương, Lào Cai

CĐSP Mĩ 
thuật

Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,25 7,25 20 HĐ

10 5 Phạm Thi Hồng Quý 10/10/1993 Kinh Bản Phiệt, Bào Thắng, Lào Cai Thooin Làng Tning xà Bản Phiệt, Bao 
Thắng, Lào Cai

CĐSP Hội họa Chinh quy ĐH Húng Vương MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,55 7,55

1 1 6 Hoàng Đi Thành 10/06/1991 Nùng
Sảng Chài xã Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
TDP Sảng Chải xã Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Mĩ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB Khá 6,25 6,25 20

12 7 Lê N gọc Việt 1 1/02/1995 Kinh
xă Bàn Lầu, Mường Klurơng, Lào 

Cai
Thôn Trung Tâm xâ Bán Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Mĩ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 K.há 7,85 7,85

13 8 Lê Thị Vân Anh 16/11/1992 Kinh Phong Hải-Bảo Thẩng-Láo Cai Phong Hái-Bảo Tiiẩng-Lào Cai
CĐSP Mỹ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai BT Hạng IV v.07.03.09 TB 6,75 6,75



14 9 Bùi Thị Hà 03/04/1994 Kinh TT Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai TT Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai
CĐSP Mỹ 

thuật
Chính quy CĐSP Lào Cai BT Hạng IV V.07.03.09 TBK 6,99 6,99

15 10 Trần Thị Thảo 21/10/1994 Kinh Xuân Quang-Bảo Thẳng-Lào Cai Xuân Quang-Bảo Thẳng-Lảo Cai
CĐSP Mỹ 

thuật
Chinh quy CĐSP Lào Cai BT Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,25 7,28

* Thống kê:
* Tổng sổ người đăng ký dụ tuyển 15.
- ĐHSP: 05 (N a m ...0 2 ., N ữ  ...0 3 ......; Dân tộc. .01 .. . .N ữ  D T .. .0 1 . . . . )
- CĐSP: ... 10... (Nam. .03., Nữ ...07.....; Dàn tộc...04....Nữ DT...02....)
* Diện ưu tiên: DTTS. 01 DTLC. 04 DT 0 ; CBB....0.....; CĐHH. 0.
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ Đ J M jg p p % m R ;Y Ể N  VIÊN CHỨC s ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016 

n Ị^ ề^ lh iệp : Giáo viên Tiểu học - Môn: Thế dục
vw^Ẹ£$ỂỆMỊPị m y  (ZJL/8/2016 của Hội đồng thi tuyển viên chức

't ì.\ũăẩẾ&P /in !
(Kèm theo Thông bảo sổ xy (ZJL/8/2016 của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

Ngày, tháng, năm sinh
^  ---------------------------------------------

y Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dụng

Kết quả học tập
Ghi chú

Đơn vị 
dự 

tuyển

xếp
loại TN

Điểm (G hi

STT Họ và tên

Nam Nữ

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn băng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi đào 
tạo Hạng chức 

danh NN 
tuyển dựng

Mã số

Diện ưu 
tiên Điểm 

học tập

Điêm
tốt

nghiệp

ưu tiên ngươi
đang
hợp

đồng)

(!) (2) (3) (4) (S) (6) ơ ) (8) m (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Đại học SU’ phạm

1 1 Đ ỗ Ngọc Chiến 10/08/1994 Kinh Mường Khương, Lào Cai
Xóm Mới 3 Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHGD Thề 

chất
Chính quy

ĐHSPTDTT Hà 
Nội

MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 6,99 7,65

2 2 Tẩn Ngọc Hà 27/02/1989 Dao
Lùng Vai, Mường Kliircmg, Lào 

Cai
Thôn Chợ Chậu xã Lùng Vai, Mirờiig 

Khương, Lào Cai
ĐHGD Thể 

chất
Chính quy

ĐHSPTDTT Hà 
Nội

MK Hạng IV V.07.03.09 DTTS TB Khá 6,90 6,75

3 3 Nguyễn Thị Hoàn 07/7/1992 Kinh Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai
Đội 7 Thôn Na Nối xã Bản Xen, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHGD Thể 

chất
Chính quy

ĐHTDTT Bẩc 
Ninh

MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,32 8,00

4 4 Nguyễn Thị Nga 09/8/1990 Kinh An Mỳ, Mỹ Đức, Hà Tây Kênh Đào, An M ỹ, Mỹ Đức, Hà Nội
ĐH Huấn 

luyện tlìể thao
Chính quy

ĐHTDTT Bấc 
Ninh

MK Hạng IV V.07.03.09 Giỏi 8,29 8,00

5 5 Lê Văn Thành 21/12/1990 Nùng
Lùng Vai, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Trung Tâm xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHGD Thể 

chất
Chính quy

ĐHSPTDTT Hà 
Nội

MK Hạng IV V.07.03.09 DTTS Khá 7,00 7,00

6 6 Vàng Văn Thìn 28/7/1989 Tày Tà Chải, Bắc Hà, Lào Cai
Thôn Na Thá xã Tà Chải, Bẳc Hà, Lào 

Cai
ĐHGD Thể 

chất
Chính quy

ĐHSPTDTT Hà 
Nội

MK Hạng IV v.07.03.09 DTTS TBK 6,85 6,85

7 7 Vi Văn Trần 29/8/1989 Tày Khánh Thiện, Lục Yên, Yên Bái
Thôn Di Thàng xã Tung Chung Phố, 

Mường Khương, Lào Cai
ĐHSPTDTT Chính quy

ĐHSP Thái 
Nguyên

MK Hạng IV v.07.03.09 DT Khá 7,15 7,15 20

8 8 Tráng Ngọc Vũ 07/9/1992 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, 

Lảo Cai
TDP Mã Tuyển 1 Thị trấn Mường 
Khương, Mường Khương, Lào Cai

ĐHGD Thể 
chất

Chính quy
ĐHSPTDTT Hà 

Nội
MK Hạng IV V.07.03.09 DTTS Khá 7,02 7,70

II Cao đăng sư  phạm

9 1 Trần Khánh Duy 22/9/1990 Nùng
Bệnh viện huyện Murờng Khương, 

Lào Cai
TDP Sáng Chải Thị trấn Mường 

Khương,- Mircmg Khương, Lào Cai
CĐ G D T C - 

CTĐ
Chinh quy CĐSP Lào Cai MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,12 6,12 20

10 2 Lý Thu Hẩng 08/11/1989 Dao Y Can, Trấn Yên, Yên Bái
Tổ 11 Thị trấn Bát Xát, Bát Xát, Lào 

Cai
C Đ G D TC Chính quy

ĐHSPTDTT Hà 
Nội

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB Khá 6,50 7,50 20

11 3 Lùng Tiến Hoàng 08/02/1988 Nùng
Pha Long, Mirờiig Khương, Lào 

Cai
Pha Long, Mường Khương, Lào Cai

C Đ G D T C -
CTĐ

Chinh quy CĐSP Lào Cại MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,22 6,22 2.0

* Thống kê:
* Tổng số người đãng ký dự tuyển... 11...
- ĐHSP: . . .0 8 . . .  (N am ...06., N ữ ....... 02..; Dân tộ c .. 05 .. Nừ D T ...0 ....)
- CĐSP: . . .0 3 . . .  (N am ...02 ., Nừ ...0 1 ..... ; Dân tộ c ...03 ... .Nữ D T ...0 1 ....)
* Diện ưu tiên: DTTS...04..; DTLC...03..; DT...01...; CTB .0.....; CĐHH..0.
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CHỨC S ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016
jviên Tiểu học - Môn: Tin học
)l6 của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Mường Khương)

Ngày, tháng, năm sinh Chức danh nghề nghiệp Kết quả học tập

Ghi
chú

tuyên dụng
Điểm

STT Họ và tên
Nam Nữ

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn bầng chuyên 

môn
Hệ đào 

tạo
Đơn vi, nơi 

đào tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển
Hạng 

chức danh 
NN tuyển 

dụng

Mã số

Diện 
ưu tiên

x ếp  loại 
TN

Điểm 
học tập

Điềm
tổt

nghiệp

ưu
tiên

(G hi
người
đang
hợp

đồng)

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( I ỉ ) (12) (13) (14) (1S) (16) (17) (18) (19)

I Đại học sư  phạm

1 1 Bàn Văn Chiều 17/11/1986 Dao Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái
Thôn Quyết Thắng 1 xã Cảm Nhân, 

Yên Binh, Yên Bái
ĐH CNTT Chính quy

ĐH KD& CN  
Hà Nội

MK Hạng IV V.07.03.09 DT TB Khá 6,80 9,11

2 2 Đinh Minh Khôi 28/08/1991 Mường
Thượng Long, Yên Lập, Vĩnh 

Phú
Xóm Tân Tiến xã Thượng Long, Yên 

Lập, Phú Thọ
ĐH CNTT Chính quy ĐH Thành Đô MK Hạng IV v.07.03.09 CTB Khá 7,23 7,23

3 3 Nguyễn Văn Liêm 14/02/1991 Tày Vân Hội, Trấn Yên,Yên Bái
Thôn Phố Mới xã Si Ma Cai, Si Ma 

Cai, Lào Cai
ĐH CNTT Chinh quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng IV V .07.03.09 DTTS Khá 7,27 7,27

4 4 Vàng Văn Thủy 19/08/1986 Giáy
Bản Lầu, Mường Khương, Lào 

cai
Thon Cốc Chứ xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào cai
ĐH Toán - Tin ứng 

dụng
Vừa làm 
vừa học

ĐHKH Thái 
Nguyên

MK Hạng IV V .07.03.09 DTLC TB 5,86 6,67 20 Ậ v

5 5 Tráng Thị Linh 16/02/1989 Dao Đồng Tuyển - Lào Cai
Xã Đồng Tuyển - TP Lào Cai - Lào 

Cai
ĐH Toán Tin ứng 

dụng
Vừa làm 
vừa học

ĐH Thái 
Nguyên

BT Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khá 7,28 8,67 20

6 6 Lò Thị Nhớ 03/09/1991 Thái Tường Phù-Phủ Yên-Sơn La TT Phong Hải-Bảo Thắng-Lào Cai
ĐH Công nghệ thông 

tin
Chinh quy ĐH Tây Bẳc BT Hạng IV v.07.03.09 TB 6,61 6,61

7 7 Trần Thị Kim Oanh 11/8/993 Kinh
Khánh Yên Hạ- Văn Bàn-Lào 

Cai
Gia Phú-Bảo Tháng-Lào Cai ĐH Toán Tin Chinh quy

ĐHSP Thái 
Nguyên

BT Hạng IV V.07.03.09 TB 6,48 6,48

II Cao đăng SU' pham

8 1 Lò Thị Lan Anh 16/06/1992 Nùng Yên Tháng, Lục Yên, Yên Bái
Tlìôn Phú Thịnh 1 TT Phố Lu, Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB Khá 6,90 6,90 20

9 2 Lù Văn Chàn 15/6/1994 Nùng
Nấm Lư, Mường Khương, Láo 

Cai
Thôn Nấm Oọc xã Nấm Lư, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 6,76 6,76 20

10 3 Vương Sự Chính 13/5/1991 Nùng
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Tùng Lâu 2 TT Mường 

Khương, Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TBKliá 6,09 6,09 20

11 4 Nông Thị Diệp 10/02/1992 Nìmg
Tung Chung Phố, Mường 

Khương, Lào Cai
TDP Tùng Lâu 2 TT Mường 

Khương, Mường Khiromg, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,75 6,75 20

12 5 Hoàng Trọng Dùng 20/11/1991 Kinh Bệnh viện Bào Thẳng, Lảo Cai
Bán Liên Hà 2 xã Bào Hà, Bảo Yên, 

Lào Cai
CĐ CNTT ĐH Điện Lực MK Hạng IV V.07.03.09 TB 5,60 5,66

13 6 Lý Anh Dũng 29/11/1992 Dao
Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Tà San xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chinh quy

CĐSP Lảo 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 5,89 5,89 20

14 7 Vương Thị Duyên 5/1993 Dáy Bản Cầm, Bào Thắng, Lào Cai
Thôn Bàn cầm  xã Bản cầm , Bào 

Thẳng, Lào Cai
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,47 6,47 20

ằ1



Ngày, tháng, năm sinh Chức danh nghề nghiệp Kết quả học tập

Ghi
chú

tuyên dụng
Điểm

STT Họ và tên
Nam Nừ

Dân tộc Nơi sinh Nơi cir trú
Vãn bẳng chuyên 

môn
Hệ dào 

tạo
Đơn vị, nơi 

đào tạo

Đcm vị 
dự 

tuyển
Hạng 

chức danh 
NN tuyển 

dựng

Mã số

Diện 
ưu tiên

x ếp  loại 
TN

Điểm 
học tập

Điểm
tốt

nghiệp

ưu
tiên

(G hi
người
đang
hợp

đồng)

(ỉ) (2) (3) (4) (V (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

15 8 Lùng Văn Đính 09/03/1990 Nùng
Mường ICliương, Mường 

IChưcmg, Lào Cai
TDP Mã Tuyển 1 TT Mường 

Khương, Mương Klnrơng, Lào Cai
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 5,69 5,69 20

16 9 Ma Văn Hải 05/12/1992 Tày Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai
Thôn Ken 2 xà Chiềng Ken, Văn 

Bàn, Lào Cai
CĐSP Tin học Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,30 6,30 20

17 10 Lý Thi Hằng 05/8/1992 Dao
Bản Lầu,Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Pạc Po xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB Khá 6,70 6,70 20

18 11 N g u y ễ n  M ạnh H ù n g 18/03/1988 K inh
B ện h  v iệ n  huyện Lục Y ên , 

Y ên Bái

T ồ  1 6 T T  Y ên  T hế, L ục Y ên , 

Y ên  Bái
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Yên 
Bái

MK Hạng IV V.07.03.09 TB Khá 6,04 6,04

19 12 Lù Thị Hướng 10/03/1992 Nùng
Pha Long, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Cốc Chứ xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TBKhá 6,89 6,89 20

20 13 Thái Thị Hồng Lan 29/8/1995 Kinh
Thái Niên, Bảo Thắng, Lào 

Cai
Thôn Đ o Ngoài xã Thái Niên, Bảo 

Thắng, Lào Cai
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,14 7,14
'.M

í j —

21 14 Nguyễn Văn Minh 12/6/1995 Kinh
Phong Hải, Bảo Thẳng, Lào 

Cai
TDT số  1 TT Phong Hải, Bảo Thắng, 

Lào Cai
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03 09 Giỏi 8,18 8,18
>

22 15 L ê Thị N g a 12 /9 /1 9 9 3 D á y
B ản  Q u a, Bát X át, Lào 

Cai
T h ôn  T ân  B ả o  xã  B ản  Q ua, B át 

X át, Lào C ai
CĐSP Tin học

C hính

quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB Khá 6,63 6 ,63 20
, ểũịi[fị?.4

23 16 Phạm Thị Kim Ngân 03/01/1992 Kinh Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Thôn An Lạc 3 xã Hán Đà, Yên 

Bình, Yên Bái
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Yên 
Bái

MK Hạng IV V.07.03.09 Khá 7,52 8,33 *  1

24 17 Vũ Như Quỳnh 08/03/1995 Kinh Bệiih viện mỏ Apatit Lào Cai
Đội 2 xă Đồng Tuyển, TP Lào Cai, 

Lào Cai
CĐSP Tin học Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 Khá 7,20 7,20

25 18 Nguyễn Văn Sự 23/05/1990 Tày Phan Thanh, Lục Yên, Yên Bái
Bản Năn xã Phan Thanh, Lục Yên, 

Yên Bái
CĐSP Tin học Chính quy

CĐSP Yên 
Bái

MK Hạng IV V.07 03.09 DT TB 5,57 5,33

26 19 Lý Văn Tin 27/07/1993 Nùng
Lùng Vai, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Tảo Giàng 2 xã Lùng Vai, 

Mường Khương, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB 5,95 5,95 20

27 20 Lò Văn Tình 25/07/1993 Tày Việt Hồng, Trấn Yên, Yên Bái
Thôn 4 xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào 

Cai
CĐSP Tin học Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB 5,92 5,92 20

28 21 Tnrơng Đăng Tú 01/03/1989 Kinh
Bào Ái, Yên Bình, Hoàng Liên 

Sơn
Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái CĐ Tin học ứng dựng Chính quy

CĐSP Yên 
Bái

MK Hạng IV V.07.03.09 TB 5,90 6,00
CĐHH 

, HĐ

29 22 Hoàng Thị Thơm 08/07/1.993 Tày Tả Phời, Cam Đường, Lào Cai Tả Phời, TP Lào Cai, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV v.07.03.09 DTLC TB Khá 6,52 6,52 20

30 23 Phan Thị Thu 03/03/1994 Dáy Bản Phiệt, Bảo Tháng, Lào Cai Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai CĐSP Tin học Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC Khả 6,86 6,86 20

31 24 Ma Quang Thuận 01/02/1991 Tày
TT Phố Ràng, Bảo Yên, Hoàng 

Liên Sơn
Tổ 4b TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào 

Cai
CĐ CNTT Chinh quy

ĐHSP Hưng 
Yên

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,61 6,61 20

32 25 Lù Vàn Xuyên 13/07/1993 Dáy Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai
Thôn Piền Láo xã Mường Hum, Bát 

Xát, Lào Cai
CĐSP Toán 

(CT: SP Toán - Tin)
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng IV V.07.03.09 DTLC TB Khá 6,36 6,36 20

i



Ngày, tháng, năm sinh Chírc danh nghề nghiệp Kết quả học tập
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33 26 Phạm Ngọc Cương 17/08/1994 Kinh Thái Niên- Bảo Thẳng-Lào Cai Thái Niên- Bảo Thắng-Lào Cai CĐSP Tin học Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
BT Hạng IV V .07.03.09 TB 5,57 5,57

34 27 Trần Thị Duyên 20/02/1995 Kinh Phố Lu-Báo Thẳng-Lào Cai Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai CĐSP Tin học Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
BT Hạng IV V .07.03.09 Khá 7,93 7,93

35 28 Nguyền Văn Nguyên 14/02/1992 Kinh Viền Sơn - Văn Yên -Yên Bái Viễn Sơn - Văn Yên -Yên Bái CĐ Tin học ứng dụng Chính quy
CĐSP Yên 

Bái
BT Hạng IV V .07.03.09 Khá 6,67 5,50

36 29 Nguyễn Ngọc Sơn 03/02/1991 Kinh Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai CĐSP Lý Tin Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
BT Hạng IV V .07.03.09 TBK 6,58 6,58

37 30 Lê Văn Tân 27/09/1990 Kinh Xuân Giao-Bảo Thắng-Lào Cai Xuân Giao-Bảo Thắng-Lào Cai CĐSP Toán Tin Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
BT Hạng IV V .07.03.09 TBK 6,33 6,33

38 31 Nguyền Thị Phương Thảo 25/01/1994 Kinh
p. Bắc Lệnh - TX Cam Đường 

Lào Cai
p. Pom Hán- TP Lào Cai - Lào Cai CĐ SP Tin Học Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V .07.03.09 TB 6,79 6,79
f A

39 32 Nguyễn Thị Diệu Thùy 15/10/1995 Kinh Thái Niên- Bảo Thẳng-Lào Cai Duyên Hải-TP Lào Cai-Lào Cai CĐSP Tin học Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
BT Hạng IV V.07.03.09 Khá 6,98 6,98 \ o \

40 33 Vi Thị Thùy 28/02/1993 Dáy Đồng Tuyển -Lào Cai
Xã Đồng Tuyển-TP Lào Cai - Lào 

Cai
CĐSP Toán Tin Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V .07.03.09 DTLC Khá 6,50 6,50 20 ^  Ẩi V M

41 34 Trần Thị Trang 26/08/1992 Kinh
Xuân Quang-Bảo Thắng-Lào 

Cai
TT Phố Lu-Bảo Thắng-Lào Cai CĐSP Toán tin Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

BT Hạng IV V .07.03.09 CBB TBK 6,78 6,78
ý r

42 35 Vương Thị Xen 12/12/1993 Giáy Bản Phiệt-Bảo Thắng-Lào Cai TT Phong Hải-Bảo Thắng-Lào Cai CĐSP Tin học Chính quy
CĐSP Lào 

Cai
BT Hạng IV V .07.03.09 DTLC TBK 6,69 6,69 20

* Thống kê:
* Tổng số người đăng ký dự tuyển...42...
- ĐHSP: .. .0 7 . . .  (N am ...04., N ữ ........03..; Dân tộc...04....N ìr D T ...0 1 ... .)
- CĐSP: . . .3 5 . . .  (Nam... 18., N ữ ... 17 ......; Dân tộc...20 ....N ừ  DT... 10 ....)
* Diện ưu tiên: D T T S ..0 1 D T L C ..2 1 ...;  DT...02....; CTB....01....; CĐH H..01..



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIÈU 
Chi

(Kèm theo Thông báo số 0 / /TE

m- *IÊN CHỨC S ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016
ệ ^  lpiáo viên THCS - Môn: Hóa học
'7j^ Ệ /2 0 ỉ6  của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

X Ỉ
Nơi sinh

■"— ^ ° y  
*

Văn bàng 
chuyên môn

Hệ đào tạo
Đơn vị, nơi 

đào tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dụng

Diện ưu 
tiên

x ếp  loại 
TN

Kết quá học tập

Điểm iru 
tiên

Ghi chú 
(G h i 
người 
đang 
hợp 

đồng)

Nam Nừ
Điểm 

học tập

Điểm
tốt

nghiệp
Nơi cư trú Hạng chức 

danh NN 
tuyển dụng

Mã số

( 0 (2) (3) (4) (S) (6) ơ ) m m (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I Đ ại học

1 1 Vàng Thị Bé 02/12/1994 Nùng
LỒ Sừ Thàng xã Dìn Chin, Mường 

Khương, Lào Cai
Lồ Sừ Thàng xà Dìn Chin, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Hóa 

học
Chinh quy

ĐH Hùng 
Virơng

MK Hạng III v.07.04.12 DTTS Khá 7,60 7,60

2 2 Lường Văn Soan 17/02/1991 Thái Chiềng Pha, Thuận Châu, Sơn La
Thị trấn Mirờng Kinrơng, Mườiig 

Kliương Lào Cai
ĐHSP Hóa 

học
Chính quy ĐH Tây Bẩc MK Hạng III V.07.04.12 DTLC TB 6,32 6,32 20

3 3 Trần Thị Huệ 03/9/1993 Kinh Lê Binh, Minh Thanh, Hái Dương
Trung Na 2 xâ Tiên Hội, Đại Từ, Thái 

Nguyên
ĐHSP Sinh - 

Hóa
Chính quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III v.07.04.12 Kliá 7,04 7,04

II Cao đăng

4 1 Hoàng Thị Thu Hiền 12/5/1992 Kinh Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái
Xóm mới III Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương Lào Cai
CĐSP Hóa 

học
Chinh quy

CĐ SP Yên 
Bái

MK Hạng III V.07.04.12 TBK 6,92 6,92

\ \  Ỉ- - ' 

\ h )

5 2 Vũ Thị Ngọc 22/10/1992 Kinh Nậm Búng, Văn Chấn, Yên Bái
Xóm mới III Thị trấn Mường Khương, 

Mường khưomg Lào Cai
CĐSP Hóa 

học
Chinh quy

CĐ SP Yên 
Bái

MK Hạng III V.07.04.12 TBK 6,23 6,23

6 3 Vù Thi Ánh 12/9/1994 Kinh Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Thi trấn Mường Khương, Mường 

khương Lào Cai
CĐSP Hóa Chinh quy

CĐ Vĩnh 
Phúc

MK Hạng III V.07.04.12 TBK 6,50 6,50

7 4 M a Thị Sú 08/02/1994 Mông
Tả Ngài Chồ, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Tả Lù xã Tả Ngài Chồ, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Hỏa 

học
Chính quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng III v.07.04.12 DTLC Khá 7,10 7,10 20

* Thống kê:
* Tổng số người đăng ký dự tuyển...07...
- ĐHSP: . . .0 3 .. .  (N am ...01., N ữ ........02..; Dân tộc.. .0 2 .. . .N ữ D T ...0 1 ....)
-C Đ SP: . . .0 4 .. .  (N am .. .0 . ,Nữ . . .0 4 ....... ; Dân tộc.. .0 1 . . . .Nữ D T ...0 1 ....)
* Diện ưu tiên: DTTS..01...; DTLC...02..; DT...0....; C TB....0.....; CĐHH..0..



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN D ự TUYỀN VIÊN CHỨC s ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016 
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS - Môn: Sinh học

(Kèm theo Thông báo số 0J /TB-HĐTTVC ngày A t/8 /2016 của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn bàng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi 
đào tạo

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dụng

Diện ưu 
tiên

Kết quả học tập

Điểm
ưu

tiên

Ghi
chú

(Ghi
người
đang
hợp

đồng)

Nam Nữ

xếp
loại
TN

Điểm 
học tập

Điểm
tốt

nghiệp

Đơn vị 
dự 

tuyền

Hạng 
chức 

danh NN  
tuyển 
dựng

Mã số

0 ) (2) (3) (4) (S) (6) ơ ) (8) (V (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

\ M j

I Thạc sỹ:

1 1 Vũ Hoài Sơn 10/7/1990 Kinh Bàn Lầu, Mường Khirơng, Lào Cai
Thị trấn Mường Khương, Mường 

Khương Lào Cai
Thạc sỹ di 
truyền học

Chính quy
ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng m V .07.04.12 Khá 7,42 7,42

II Đại học:

2 1 Sân Văn Định 19/9/1990 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Sảng Chải Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy ĐH Vinh MK Hạng III V.07.04.12 DTTS TB 6,04 6,04 : k

ừ m .  

■■ '

*
ìáÊBSi

3 2 Từ Thị Huyền 15/6/1993 Kinh Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai
ĐHSP Sinh - 

Hóa
Chính quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III V .07.04.12 Khá 7,05 7,05

4 3 Nguyễn Thị Thanh Hương 17/6/1993 Kinh Bệnh viện Mò A  Pa Tít, Lào Cai
Tổ 13 Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào 

Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng III v.07.04.12 Khá 7,40 7,40

5 4 Vương Vãn Khai 23/3/1990 Giáy Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Pao xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy ĐH Tây Bắc MK Hạng III V.07.04.12 DTTS TB 6,89 6,89

6 5 Lê Thị Thúy Liên 21/10/1992 Kinh Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
Khu 1A xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ, 

Phú Thọ
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy

ĐH Hùng 
Virơiig

MK Hạng III v.07.04.12 Giỏi 8,08 8,08

7 6 Hoàng Văn Linh 19/9/1993 Mường Thu Ngạc, Thanh Sơn, Phú Thọ
Xóm Còn 2 xã Thu Ngạc, Thanh Sơn, 

Phú Thọ
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng III V.07.04.12 DT Khá 6,90 6,90

8 7 Nguyền Diệu Ly 01/5/1993 Kinh Thái Niên, Báo Thắng, Lào Cai
Thôn Quyết Tâm xã Thái Niên, Bảo 

Thắng, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy

ĐHSP Hà 
Nội

MK Hạng III v.07.04.12 Khá 6,85 6,85

9 8 Trần Thị Mây 07/11/1992 Kinh
Tung Chung Phố, Mường Khương, 

Lào Cai
TDP Hàm Rồng Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương, Lào Cai
ĐH CN Sinh 

học
Chính quy

ĐHQG Hà 
Nội

MK Hạng III V.07.04.12 TB 6,47 6,47

10 9 Lục Kim Ngân 20/10/1994 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
Thôn Di Thảng xã Tung Chung Phố, 

Mường Kliương Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III v.07.04.12 DTTS Khá 7,11 71.1

11 10 Vương Truyền Nguyên 29/6/1987 Nùng
Tung Chung Phố, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Tùng Lâu 2 Thị trấn Mường 
Khương, Mường khương Lào Cai

ĐHSP Sinh 
học

Chinh quy ĐH Tây Bẳc MK Hạng III V.07.04.12 DTTS TBK. 6,87 6,50

12 11 Bạch Kim Nguyên 26/4/1992 Pa Dí Bán Lầu, Mường Khương, Láo Cai
Thôn Bồ Quý xã Bản Lầu, Mường 

IClnrơng, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng III V.07.04.12 DTTS Khá 7,54 7,54



STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn bảng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi 
đào tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dụng

Diện ưu 
tiên

Kết quả học tập

Điểm
ưu

tiên

Ghi
chú

(G h i
người
đang
hợp

đồng)

Nam Nừ

xếp
loại
TN

Điểm 
học tập

Điểm
tốt

nghiệp

Hạng 
clìức 

danh NN 
tuyển 
dụng

Mã số

(!) m (3) (4) (5) (6) (7) (8) m (10) (11) (12) ( W (14) (15) (16) (17) (18) (19)

13 12 Trần Thị Nhung 24/5/1988 Kinh Bàn Lầu, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Na Lin xã Bản Lầu, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III v .0 7 .0 4 .12 Khá 7,28 7,28

14 13 Hoàng Thị Nhương 22/5/1992 Tày Khảnh Hòa, Lục Yên, Yên Bái Thôn 6 xã Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái
ĐHSP Sinh 

học
Chinh quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng III V.07.04.12 DT Khá 7,65 7,65

15 14 Vũ Thị Oanh 04/8/1993 Kinh Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Thôn Sảng Chải Thị trấn Mường 

Khương, Mường Khương Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng III v.07.04.12 Khá 6,70 6,70

16 15 Vang Thị Sinh 14/11/1991 Dáy Lùng Vai, Mirờng Khương, Lào Cai
Thôn Lủng Vai 1 xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội

MK Hạng III v.07.04.12 DTTS Khá 7,40 7,40 20

ì

17 16 Hờ A Sinh 15/11/1991 Mông Chế Cu Nha, Mù Cang Chải, Yên Bái
Thôn Bản Chống Tông xã Chế Cu Nha, 

Mù Cang Chải, Yên Bái
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy ĐH Tây Bắc MK Hạng III V.07.04.12 DT Khá 7,45 7,45

18 17 Đào Thị Thủy 15/3/1992 Kinh Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Đjnh
Thôn Hàm Rồng Thị trấn Mường 
Khương, Mường Khương Lào Cai

ĐHSP Sinh 
học

Chính quy
ĐHSP Hà 

Nội 2
MK Hạng III V.07.04.12 Khá 7,73 7,73

4

19 18 Lự Thị Thúy 19/4/1994 Tày Dương Quỳ, Văn Bàn, Lào Cai Thôn 8 xã Dương Quy, Văn Bàn, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng III v.07.04.12 TB 6,18 6,18

.

v>

20 19 Trần Thị Vượng 19/7/1994 Tày Tá Phời, Cam Đường, Lào Cai
Thôn Trang xà Tà Phời, Thành phố Lảo 

Cai, Lào Cai
ĐHSP Sinh 

học
Chính quy

ĐHSP Hà 
Nội 2

MK Hạng III V.07.04.12 DTTS Khá 7,58 7,58

III Cao dắng:

21 1 Vàng Minh Biểu 28/02/1991 Nùng
Tung Chung Phố, Mường Khương, 

Lào Cai
Thôn Tùng Lâu 1 Thị trấn Mường 
Khương, Mường khương Lào Cai

CĐSP Sinh - 
Địa

Chinh quy
CĐSP Lào 

Cai
MK Hạng III V.07.04.12 DTLC TBK 6,01 6,01 20 HĐ

22 2 Mai Việt Bình 21/10/1990 Kinh Bệnh viện Bảo Yên, Lào Cai
Tổ 8C Thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, Lào 

Cai
CĐSP Sinh - 

GDTC
Chính quy

CĐSP Tuyên 
Quang

MK Hạng III v.07.04.12 TBK 6,85 7,00

23 3 Phan Thị Hàng 15/3/1993 Dáy Bản Qua, Bát Xát, Lào Cai
Thôn Bản Náng xã Bản Qua, Bát Xát, 

Lào Cai
CĐSP Sinh - 

Địa
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng III V.07.04.12 DTLC TBK 6,02 6,02 20

24 4 Hoàng Thị Hằng 10/10/1993 Tày Việt Hồng, Trấn Yên, Yên Bái
Phố Cù II Thị trấn Mường Khirơng, 

Mường Khương Lào Cai
CĐSP Sinh 

học
Chinh quy

CĐ SP Yên 
Bái

MK Hạng III v.07.04.12 DTLC TBK 68.2 7,00 20

25 5 Đặng Minh Hoàng 21/12/1992 Kinh Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Đồng Căm B xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Sinh - 

Địa
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng III V.07.04.12 TBK 6,55 6,55

26 6 Hoàng Đức Mạnh 27/4/1991 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
Phố Tùng Lâu 2 Thị trấn Mường ỈChirơng, 

Mừờng kliương Lào Cai
CĐSP Sinh - 

Địa
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

tỵíK Hạng III V.07.04.12 DTLC TB 5,79 5,79 20

27 7 Lù Vần Sim 22/8/1993 Nùng
Lúng Khấu Nliin, Mường Klurơng, 

Lào Cai
Thôn Lùng Khấu Nhin 2 xã Lùng Khấu 

Nliin, Mirờng Khương, Lào Cai
CĐSP Sinh - 

Địa
Chinh quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng III v .0 7 .0 4 .12 DTLC TBK 6,66 6,66 20

ũ



STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi sinh Nơi cư trú
Văn bẳng 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Đơn vị, nơi 
đào tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dựng

Diện ưii 
tiên

xếp
loại
TN

Kết quả học tập

Điểm
ưu
tiên

Ghi
chú

(G hi
người
đang
hợp

đồng)

Nam Nữ
Điểm  

học tập

Điểm
tốt

nghiệp

Hạng 
chức 

danh NN  
tuyển 
dụng

Mã số

( 0 (2) (3) (4) (5) (6) ư ) (*) (9) (10) ( W (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

28 8 Vương Bảo Tiến 27/10/1992 Nùng
Mường Khương, Mường Khương, Lào 

Cai
TDP Mã Tuyển 2 Thị trấn Mường 
Khương, Mường kliương Lào Cai

CĐSP Sinh - 
Địa

Chinh quy CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng III V.07.04.12 DTLC TBK 6,02 6,02 20

29 9 Lương Thị Uy 30/7/1993 Tày Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào Cai
Bản N à Khương xã Nghĩa Đô, Báo Yên, 

Lào Cai
CĐSP Sinh - 

Địa
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng III V.07.04.12 DTLC TBK 6,03 6,03 20

30 10 Nùng Thị Viết 13/02/1991 Nùng Nấm Lư, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Lầy Lùng xã Nấm Lư, Mường 

Khương, Lào Cai
CĐSP Sinh - 

Địa
Chính quy

CĐSP Lào 
Cai

MK Hạng III v.07.04.12 DTLC TBK 6,34 6,34 20

* Thống kê:
* Tổng số người đăng ký dự tuyển ...30...

Thạc sỹ:....01...(Nam...01.., NỪ...0...; Dân tộc:...0...; Nữ DT:...0...)
- ĐHSP: ... 19... (N am ...05., N ữ ........14..; Dân tộc... 10....Nừ D T ...0 6 ....)
- CĐSP: ... 10... (N am ...06., Nữ . . .0 4 ......; Dân tộc...08....N ừ  D T ...0 4 ....)
* Diện ưu tiên: D T T S ..07 ..D T L C ...08  • DT...03....; CTB...0......: CĐHH..0..



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN D ự TUYẺN VIÊN CHỨ/Ị 
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viê

(Kèm theo Thông báo số 0 j /TB-HĐTTVC ngày (£2^/8/2016 cùc

■ yy
DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016

chức huyện Mường Khương)

Ngày, tháng, năm sinh ------------------------------------------------------- -------
Chức danh nghề nghiệp 

tuyển dụng

Kết quà học tập
Ghi

Đơn vị 
dự 

tuyển

Điểm chú

STT Họ và tên
Nam Nữ

Dàn lộc Nơi sinh Nơi cư trú
Vãn bằng 

chuyên môn Hệ đào tạo
Đơn vị, noi dào 

tạo
Hạng chức 
danh NN 

tuyển dụng
Mã sổ

Diện U'U 
tiên

xếp loại 
TN Điểm 

học tập
Điềm tổt 
nghiệp

ưu
tiên

(Ghi
người
đang
họp

đồng)

0 ) (2) (3) w <S) (6) (7) (8) m (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I Đại học:

1 1 Lê Thị Hương 18/7/1994 Kinh
Bệnh viện Mường Khương, Mường 

Khương, Lào Cai
Xóm  mới III Thị trấn Mường Khương, 

Mường Khương Lào Cai
ĐHSP Ngừ 

văn
Chính quy ĐH Tây Bác MK Hạng III v.07.04.12 Khá 7,61 7,61

2 2 N guyễn Thị Thu Hương 12/6/1992 Kinh Phú Mỹ, Phong Châu, Vĩnh Phú Khu 8 Phú Mỳ, Phù Ninh, Phú Thọ
ĐHSP Ngừ 

văn
Chính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng III V.07.04.12 Khá 7,46 7,46

3 3 Vi Thị Hường 07/9/1993 Thái Lùng Vai, Mường Khương, Lào Cai
Thôn Trung tâm xã Lùng Vai, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Ngừ 

văn
Chính quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III V.07.04.12 DTTS TB 6,68 6,68

4 4 Hoàng Thị Loan 09/5/1993 Tày Lâm Thượng, Lục Yên, Yên Bái
Bản Chang xã Lâm Thượng, Lục Yên, Yên 

Bái
ĐHSP Ngừ 

văn
Chỉnh quy ĐH Tây Bấc MK Hạng III V.07.04.12 DT Khá 7,22 7,22

5 5 Lồ Hằng Ly 10/6/1993 Tu dí Bản Xen, Mường Khương, Lào Cai
Đ ội 1 Suối Thầu xã Bàn Xen, Mường 

Khương, Lào Cai
ĐHSP Văn - 

Sử
Chính quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III v.07.04.12 DTTS TB 6,40 6,40

6 6 N guyễn Thị Tuyết Mai 10/3/1993 Kinh Cổ Tiết, Tam Thanh, Vĩnh Phú Khu 3 Cổ Tiết, Tam Nông, Pliú Thọ
ĐHSP Ngữ 

văn
Chính quy

ĐH Hùng 
Vương

MK Hạng III V.07.04.12 Khá 7,06 7,06

7 7 Bùi Thị Thùy 26/3/1994 Mường Kim Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình Xóm  M õ xã Kim Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình
ĐHSP Ngừ 

văn
Chính quy

ĐH SP Hà 
Nội 2

MK Hạng III V.07.04.12 DT Giỏi 7,91 7,91

II Cao đăng:

8 1 Mai Thi Yến 23/5/1991 Kinh Cảm Ân, Yên Bình, Yên Bái
Thị trấn Mường Khương, Mường khương Lào 

Cai
CĐSP Văn - 

Sử
Chinh quy

ĐH Thái 
Nguyên

MK Hạng III V.07.04.12 TBK 6,82 6,82 HĐ

* Thống kê:
* Tổng số người đãng ký dự tuyền...08..
- ĐHSP . . .0 7 .. .  (N am ...01., N ữ ........06..; Dân tộc. .0 4 . . . .Nữ D T ...03 ....)
- CĐSP: . . .0 1 .. .  (Nam...O., Nữ .. .0 1 ..... ; Dân IỘC...0....NỪ D T ...0 ....)
* Diện ưu tiên: DTTS 02..; DTLC...0..; D T .. .0 2 .C T B .. .0 ...... ; CĐHH.-O.



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU,
ChvậỹẸÁị

(Kèm theo Thông báo số ỌJ /1
\ % \

VIÊN CHỨC Sự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016 
ĩiỊg&Giáo viên THCS - Môn: Tiếng Anh

'8/2016 cùa Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Mưòng Khương)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

V Ở /

Nơi cư trú
Văn bằng 

chuyên môn
Hệ đào 

tạo
Đo'11 vị, noi 

dào tạo

Đơn vj 
dự 

tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dựng

Diện iru 
tiên

xếp loại 
TN

Kết quà học tập

Điếm

tiên

Ghi 
chú 

( Ghi 
người 
dang 
hựp 

dồng)

Nam Nữ
Điểm 

học tập
Điểm tốt 
nghiệp

Noi sinh
Hạng chức 
danh NN 

tuyển dụng
Mã số

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) ơ ) m (V (10) ( ỉ  ỉ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ( W (19)

1 1 Trần Thị Lan 22/07/1994 Kinh Nguyên Lý-Lý Nhân-Hà Nam Nguyên Lý-Lý Nhân-Hà Nam
ĐH Sư phạm 

Tiếng Anh
Chính

quy
ĐH Tây 

Bẳc
BT Hạng III v.07.04.12 Khá 7,08 7,08

* Thống kê:
* Tống số người đáng ký dự tuyền. .01 ĐHSP (Nam...O., N ữ ....... 01..; Dân tộ c .. .0 .. .Nữ D T ...0 ....)
* Diện iru tiên: DTTS...0..; DTLC..0..; DT....0...; CTB.... 0....; CĐHH..0..



DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ Đ I # Í Í ^ |n  B Ụ ^ Ỵ ÌS N  v iê n  c h ứ c  s ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016
Chứcị

(Kèm theo Thông báo số /Tb \
^gpláo viên Tiễu học - Môn: Tin học

9/2016 của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dãn tôc

___________ 3^. &  \ ! r ' .

Nơi sinli
Văn bằng chuyên 

môn
Hệ đào 

tạo
Đơn vị, nơi đào 

tạo

Đơn vị 
dự 

tuyển

Chức danh nghề nghiệp 
tuyển dung

Diện 
ưu tiên

x ế p  loại 
TN

Kết quả học tập

Điểm 
ITU tiên

Ghi chú 
(G h i 
người 
đang 
họp 

đồng)

Nam Nữ
Nơi cư trú Điểm 

học tập

Điểm
tốt

nghiệp

Hạng 
chức danh 
N N tuyển 

dụng

Mã số

0 ) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

9 5 Hoàng Trọng Dùng 20/11/1991 Kinh Bệnh viện Bào Thẳng, Lào Cai
Bản Liên Hà 2 xã Bảo Hà, Bảo 

Yên, Lào Cai
CĐ Nghề (CNTT) ĐH Điện Lực MK Hạng IV v.07.03.09 TB 5,60 5,66

* Danh sách có 01 người./.




